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	Số: 71/2009/QĐ-UBND
	Đồng Xoài, ngày 31 tháng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH PHƯỚC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Căn cứ Công văn số 217/CCTTHC ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ vào Quyết định của các bộ, ngành Trung ương công bố trước ngày 15/8/2009 để thống kê đầy đủ về số lượng, đúng về tên gọi của thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 480/TT-SGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2009 và đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh tại Tờ trình số 764 /TTr-TCT ngày 16 tháng 11 năm 2009, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả các nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

2. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

3. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. 

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1, Quyết định này. Thời gian cập nhật, công bố thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

2. Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, Điều 1, Quyết định này, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TCTCT của Thủ tướng CP;
- Cục Kiểm tra văn bản( BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 4;
- LĐVP , CV các phòng, TTCB,TTTH;
- Lưu :VT, (TCT).
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC 


NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH PHƯỚC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 31tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Phần I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH PHƯỚC

		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Trang



		I. Lĩnh vực đường bộ

		7



		01

		T-BPC-143610-TT

		Cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý

		7



		02

		T-BPC-148038-TT

		Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác

		9



		03

		T-BPC-144104-TT

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình làm mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương

		11



		04

		T-BPC-148048-TT

		Góp ý kiến về thiết kế cơ sở  đối với các dự án xây dựng công trình giao thông.

		13



		05

		T-BPC-148049-TT

		Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật

		14



		06

		T-BPC-144214-TT

		Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước.

		15



		07

		T-BPC-148051-TT

		Cấp giấp phép lưu hành đặc biệt

		16



		08

		T-BPC-143863-TT

		Chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề.

		26



		09

		T-BPC-144100-TT

		Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề.

		32



		10

		T-BPC-144195-TT

		Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000km trở xuống có trong danh mục.

		34



		11

		T-BPC-144264-TT

		Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000km trở xuống đã được chấp thuận.

		40



		12

		T-BPC-144307-TT

		Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác các tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000km trở xuống.

		46



		13

		T-BPC-144325-TT

		Cấp giấy phép vận tải Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ các phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại Thành phố Hà Nội và các đơn vị vận tải thuộc Cục đường bộ Việt Nam).

		48



		14

		T-BPC-144382-TT

		Cấp giấy phép vận tải Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân hoặc xe công vụ (trừ phương tiện vận tải của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đống tại Thành phố Hà Nội).

		52



		15

		T-BPC-144414-TT

		Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”

		56



		16

		T-BPC-144682-TT

		Cấp phù hiệu “Taxi”

		59



		17

		T-BPC-144705-TT

		Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”

		63



		18

		T-BPC-143869-TT

		Đổi giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải quản lý

		66



		19

		T-BPC-143964-TT

		Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp tại địa phương

		68



		20

		T-BPC-144064-TT

		Đổi giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

		70



		21

		T-BPC-144111-TT

		Đổi giấy phép lái xe của nước ngòai cấp cho người nước ngòai cư trú, học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam.

		72



		22

		T-BPC-144146-TT

		Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam

		75



		23

		T-BPC-144183-TT

		Đổi giấy phép lái xe nước ngòai cấp cho người Việt nam cư trú tại địa phương

		78



		24

		T-BPC-144239-TT

		Cấp lại giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải quản lý

		81



		25

		T-BPC-144502-TT

		Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải cấp

		83



		26

		T-BPC-144531-TT

		Cấp giấy phép xe tập lái

		85



		27

		T-BPC-144540-TT

		Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải Bình phước thực hiện

		86



		28

		T-BPC-144547-TT

		Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do sở Giao thông vận tải Bình phước thực hiện

		87



		29

		T-BPC-144535-TT

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

		88



		30

		T-BPC-144554-TT

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

		90



		31

		T-BPC-144572-TT

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

		93



		32

		T-BPC-144596-TT

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

		96



		33

		T-BPC-144634-TT

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

		98



		34

		T-BPC-144658-TT

		Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý

		100



		II. Lĩnh vữc đường thủy nội địa

		103



		01

		T-BPC-144714-TT

		Thủ tục cho ý kiến chấp thuận mở bến khách ngang sông và cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

		103



		02

		T-BPC-144735-TT

		Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp giấy phép hoạt động hết hạn.

		106



		03

		T-BPC-144752-TT

		Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn.

		108



		04

		T-BPC-144762-TT

		Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia sát nhập bến khách ngang sông.

		111



		05

		T-BPC-144767-TT

		Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông.

		114



		06

		T-BPC-144139-TT

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

		116



		07

		T-BPC-144290-TT

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

		119



		08

		T-BPC-144349-TT

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

		122



		09

		T-BPC-144532-TT

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

		125



		10

		T-BPC-144544-TT

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

		128



		11

		T-BPC-144550-TT

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy hồ sơ

		131



		12

		T-BPC-144562-TT

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác

		134



		13

		T-BPC-144573-TT

		Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		137



		14

		T-BPC-144590-TT

		Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

		139





Phần II

 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH PHƯỚC


 I. Lĩnh vực đường bộ:

01. Thủ tục Cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý


a) Trình tự thực hiện: 


 - Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (02 bộ) và đem toàn bộ hồ sơ đến nộp tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chuyển đến bộ phận chuyên môn;

- Phòng chuyên môn kiểm tra, tham mưu lãnh đạo cấp phép và chuyển đến phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ kèm theo phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự di chuyển khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường (có hướng dẫn nhưng không có mẫu); 


 + Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;


 + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được có thẩm quyền phê duyệt.


- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Không có mẫu đơn nhưng có hướng dẫn trong Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT về Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/12/2005.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự di chuyển khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường (có hướng dẫn nhưng không có mẫu);


 - Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;

 - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được có thẩm quyền phê duyệt.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 30/11/2004;


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT về Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/12/2005;

- Quyết định số 110/2004/QĐ-UB ngày 22/11/2004 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định bảo vệ đường bộ, có hiệu lực ngày 22/11/2004


02. Thủ tục Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác


a) Trình tự thực hiện: 


 - Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đem toàn bộ hồ sơ đến nộp tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chuyển đến bộ phận chuyên môn;

- Phòng chuyên môn kiểm tra, tham mưu lãnh đạo cấp phép và chuyển đến phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác kèm theo phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự dở bỏ công trình hoặc thay đổi thiết kế đầu nối khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường (có hướng dẫn nhưng không có mẫu);


 + Văn thỏa thuận của ngành Giao thông vận tải và bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật đường nối và các điều kiện đảm bảo ATGT của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được có thẩm quyền phê duyệt. 


- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Không có mẫu đơn nhưng có hướng dẫn trong Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT về Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/12/2005.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự dở bỏ công trình hoặc thay đổi thiết kế đầu nối khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường (có hướng dẫn nhưng không có mẫu); 


- Văn thỏa thuận của ngành Giao thông vận tải và bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật đường nối và các điểu kiện đảm bảo ATGT của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được có thẩm quyền phê duyệt. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 30/11/2004;


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT về Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/12/2005;

- Quyết định số 110/2004/QĐ-UB ngày 22/11/2004 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định bảo vệ đường bộ, có hiệu lực ngày 22/11/2004.

03. Thủ tục Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình làm mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương


a) Trình tự thực hiện: 


 - Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đem toàn bộ hồ sơ đến nộp tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chuyển đến bộ phận chuyên môn;

- Phòng chuyên môn kiểm tra, tham mưu lãnh đạo cấp phép và chuyển đến phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kèm theo phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự di chuyển khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường (có hướng dẫn nhưng không có mẫu); 


 + Văn bản chấp thuận khi lập thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;


+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được có thẩm quyền phê duyệt. 


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thỏa thuận.

h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Không có mẫu đơn nhưng có hướng dẫn trong Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT về Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/12/2005.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự di chuyển khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường (có hướng dẫn nhưng không có mẫu); 


- Văn bản chấp thuận khi lập thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được có thẩm quyền phê duyệt. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 30/11/2004;


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT về Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/12/2005;

- Quyết định số 110/2004/QĐ-UB ngày 22/11/2004 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định bảo vệ đường bộ, có hiệu lực ngày 22/11/2004.

04. Thủ tục Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án xây dựng công trình giao thông

a) Trình tự thực hiện: 


 - Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đem toàn bộ hồ sơ đến nộp tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chuyển đến bộ phận chuyên môn;

- Phòng chuyên môn kiểm tra, tham mưu lãnh đạo cấp phép và chuyển đến phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Tờ trình (công văn) đề nghị góp ý về hồ sơ thiết kế cơ sở;


+ Chủ trương đầu tư (nếu có) hoặc kế hoạch vốn;


+ Hồ sơ thiết kế cơ sở.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Góp ý thiết kế cơ sở.

h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Không có mẫu đơn (công văn hoặc tờ trình) nhưng phải tự soạn thảo.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Chủ trương đầu tư (nếu có) hoặc kế hoạch vốn;


-  Hồ sơ thiết kế cơ sở.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực ngày 30/3/2009;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực ngày 11/5/2009.

05. Thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật


a) Trình tự thực hiện: 


 - Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đem toàn bộ hồ sơ đến nộp tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chuyển đến bộ phận chuyên môn;

- Phòng chuyên môn kiểm tra, tham mưu lãnh đạo cấp phép và chuyển đến phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán;


+ Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 07 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.

h) Lệ phí (nếu có): Tính theo tỷ lệ % giá trị xây lắp.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Không có tờ trình nhưng phải tự soạn thảo.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực ngày 30/3/2009;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực ngày 11/5/2009;

- Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực ngày 14/8/2007.


06. Thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước

a) Trình tự thực hiện: 


 - Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đem toàn bộ hồ sơ đến nộp tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chuyển đến bộ phận chuyên môn;

- Phòng chuyên môn kiểm tra, tham mưu lãnh đạo cấp phép và chuyển đến phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán;


+ Hồ sơ dự án được duyệt (thiết kế cơ sở);


+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.


- Số lượng hồ sơ: 07 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.


h) Lệ phí (nếu có): Tính theo tỷ lệ % giá trị xây lắp.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Không có tờ trình nhưng phải tự soạn thảo.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Hồ sơ dự án được duyệt (thiết kế cơ sở);


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực ngày 30/3/2009;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực ngày 11/5/2009;

- Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực ngày 14/8/2007.


07. Thủ tục Cấp giấp phép lưu hành đặc biệt


a) Trình tự thực hiện: 


 - Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đem toàn bộ hồ sơ đến nộp tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chuyển đến bộ phận chuyên môn;

- Phòng chuyên môn kiểm tra, tham mưu lãnh đạo cấp phép và chuyển đến phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ;

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin cấp phép (theo mẫu); 


+ Phô tô giấy đăng kiểm (còn hiệu lực);

+ Phô tô giấy đăng ký xe (kèm bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Lệ phí (nếu có): 30.000đồng/phương tiện/lần


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng (Phụ lục 1);

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ (Phụ lục 2);


- Giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường bộ (Phụ lục 3);


- Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ (Phụ lục 4);


- Báo cáo cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải (kể cả xe bánh xích), (Phụ lục 5a);


- Báo cáo cấp giấy phép lưu hành cho xe quá khổ (kể cả xe bánh xích), (Phụ lục 5b);


- Báo cáo cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ (kể cả xe bánh xích), (Phụ lục 5c);


- Báo cáo tổng hợp số lượng cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích, xe quá tải, quá khổ trên đường bộ (Phụ lục 6).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Phô tô giấy đăng kiểm (còn hiệu lực);

- Phô tô giấy đăng ký xe (kèm bản chính để đối chiếu).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/122/007 của Bộ GTVT về việc Ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tại trọng, quả khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ, có hiệu lực ngày 26/01/2008;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 24/8/2004.

Phụ lục 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI,


QUÁ KHỔ TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG


Kính gửi: ………… (tên Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành) ……


- Cá nhân, tổ chức đề nghị: ……………………………………………………..


- Địa chỉ: …………………………………………… Điện thoại: ……………….


Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ với các thông số sau:


PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN


- Loại xe: ………………………………………………………………..………...


- Nhãn hiệu xe: …………………………………    Biển số đăng ký: …………...


- Nhãn hiệu sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): …………………………………......


- Biển số đăng ký của sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): ……………………………


- Kích thước bao của xe kể cả sơ mi rơ moóc: Dài x rộng x cao: …………..... (m)


- Kích thước bao của rơ moóc: Dài x rộng x cao: ……………………………..(m)


- Trọng tải thiết kế của xe (hoặc xe kéo sơ mi rơ moóc): …………………...   (tấn)


- Trọng tải thiết kế của rơ moóc: ..………………………………………..……(tấn)


- Trọng lượng bản thân xe: .… (tấn) Trọng lượng bản thân sơmirơmoóc (rơmoóc): …. (tấn)


- Số trục của xe: …….… Số trục sau của xe: …… Số trục của sơ mi rơ moóc: …………


- Số trục của rơ moóc: …………………  Số trục sau của rơ moóc: …………………


HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN


- Loại hàng: …………………..... Trọng lượng hàng xin chở: …………………………


- Chiều rộng toàn bộ xe khi xếp hàng: …… (m) Hàng vượt hai bên thùng xe: …... (m)


- Chiều dài toàn bộ xe khi xếp hàng: ….… (m) Chiều cao toàn bộ xe khi xếp hàng: .… (m)


- Hàng vượt phía trước thùng xe: …..…… (m) Hàng vượt phía sau thùng xe: …....… (m)


TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN


- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến): ………………………………...


- Thời gian lưu hành: Từ  …………………   đến ………………………


		(Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe)

		

		……….… , ngày …… tháng …… năm …...…

Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị


ký tên, đóng dấu


(Nếu người đề nghị cấp giấy phép lưu hành là lái xe hoặc chủ xe tư nhân thì xuất trình giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư nhân dân)





Phụ lục 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH


XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi: ………… (tên Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành) …………

- Cá nhân, tổ chức đề nghị: …………………………………………………………………………..………


- Địa chỉ: …………………………………………………………………… Điện thoại: ……………..……...

- Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích: ……………………...……………………..……

- Biển số đăng ký (nếu có): ……………………………………………….………………...…..……………


- Trọng lượng bản thân xe: …………………………….…… (tấn)


- Kích thước của xe:


+ Chiều dài: ……………….…...…… (m)


+ Ciều rộng: ………………..…..…… (m)


+ Chiều cao: …………………...….… (m)


- Loại xích (nhọn hoặc bằng): ………..………………………………………………………………...…… 


- Chiều rộng bánh xích mỗi bên: …………………………… (m)


- Khoảng cách giữa hai mép ngoài của bánh: …………… (m)


- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến): ………………………………...……..…


- Thời gian lưu hành: Từ  ………………….…………   đến ………………………………………………

		(Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe)

		

		……….… , ngày …… tháng …… năm …...…

Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị


ký tên, đóng dấu


(Nếu người đề nghị cấp giấy phép lưu hành là lái xe hoặc chủ xe tư nhân thì xuất trình giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư nhân dân)





Phụ lục 3


		Cơ quan cấp giấy phép lưu hành

_________________________________

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________



		Số: …./CĐBVN (SGTVT hoặc KQLĐB…) -GPLH

		

		…………….., ngày ….. tháng …… năm ……….





GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ TRÊN ĐƯỜNG BỘ

_______________________________________________________________


Có giá trị đến hết ngày ……. tháng …… năm …………

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật Giao thông đường bộ;


- Căn cứ Quyết định số … /200.. /QĐ-BGTVT ngày … tháng … năm .… của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ;


- Căn cứ ……… (các văn bản, giấy tờ liên quan kèm trong hồ sơ) ………;


- Xét đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ của …….… (tên tổ chức, cá nhân đứng đơn) …… ngày …… tháng …… năm ……….…,


Cho phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường bộ cụ thể như sau:


Xe (mác): …………………………………………… Biển số đăng ký: ……………………………………

kéo sơ mi rơ moóc /rơ moóc (mác): …………………... Biển số đăng ký: ……….…………..…..…

Của ………….. (tên tổ chức, cá nhân chủ xe) …………………………………...…………………….………


Với các thông số như sau:


+ Tên hàng hóa: …………..……..… Sau khi đã tháo bớt phụ kiện (nếu có): ………………………

+ Kích thước toàn bộ xe sau khi xếp hàng lên xe:


- Chiều dài: … m; Hàng vượt phía sau thùng xe: … m; Hàng vượt phía trước thùng xe: .… m;


- Chiều rộng: ….…… m;  Hàng vượt ra hai bên thùng xe: ….…… m;


- Chiều cao (tính từ mặt đường trở lên): ….…… m.


+ Tổng trọng lượng của xe và hàng hóa xếp trên xe: ..… tấn (trong đó trọng lượng bản thân của: xe đầu kéo là ..… tấn, sơ mi rơ moóc hoặc rơ moóc là ...… tấn và hàng hóa là …… tấn).


+ Nơi đi …… (ghi cụ thể Km ……/QL (TL) ….., địa danh) ……………………………….……………..…

+ Nơi đến …… (ghi cụ thể Km ……/QL (TL) ….., địa danh) ……………………………….……………..

+ Các tuyến được đi: ……… (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến) ………………………………………………….………….

Các điều kiện quy định khi lưu hành xe trên đường bộ


- Chủ xe, người điều khiển xe phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ.


- Xe phải có hệ thống hãm đủ hiệu lực (kể cả sơ mi rơ moóc hoặc rơ moóc kéo theo). Hệ thống liên kết nối xe đầu kéo với sơ mi rơ moóc hoặc rơ moóc phải chắc chắn, bảo đảm an toàn và đúng quy định của nhà sản xuất.


- Khi qua cầu, xe chạy đúng làn ……… với tốc độ ……… để tránh gây xung kích và tránh gây ra sự lệch tâm làm tăng sự ảnh hưởng của tải trọng lên hệ thống dầm mặt cầu. Nghiêm cấm dừng, đỗ, phanh, hãm xe trên cầu.


- …………… (các điều kiện quy định cần thiết bảo đảm an toàn khác) ………………………………………...…

- Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường.


- Khi có nhu cầu xin cấp giấy phép lưu hành mới phải nộp lại giấy này./.


Lãnh đạo cơ quan cấp giấy phép lưu hành


     (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục 4


		Cơ quan cấp giấy phép lưu hành

_________________________________

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________



		Số: …./CĐBVN (SGTVT hoặc KQLĐB…) -GPLH

		

		…………….., ngày ….. tháng …… năm ……….





GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

_______________________________________________________________


Có giá trị đến hết ngày ……. tháng …… năm …………

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật Giao thông đường bộ;


- Căn cứ Quyết định số ……/200.. /QĐ-BGTVT ngày .… tháng .… năm .… của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ;


- Căn cứ ……… (các văn bản, giấy tờ liên quan kèm trong hồ sơ) ………;


- Xét đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ của …….… (tên tổ chức, cá nhân đứng đơn) …… ngày …… tháng …… năm ……….…,


Cho phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ cụ thể như sau:


Xe bánh xích (mác): …………………………………..……… Biển số đăng ký: …………………………

Của ………….. (tên tổ chức, cá nhân chủ xe) …………………………………...……………………….………


Với các thông số như sau:


- Chiều dài:                                             ……..… m;  


- Chiều rộng:                                           ….….… m;  


- Chiều cao (tính từ mặt đường trở lên): ……..… m;


- Trọng lượng toàn bộ của xe:                 ....…… tấn;


- Loại bánh xích (bằng hay nhọn): ....……....……....……....……......……....……...……

+ Nơi đi …… (ghi cụ thể Km ……/QL (TL) ….., địa danh) ……………………………….………..……..…

+ Nơi đến …… (ghi cụ thể Km ……/QL (TL) ….., địa danh) ………………………………………………..

+ Các tuyến được đi: ……… (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến) …………………………………………..………………….


Các điều kiện quy định khi lưu hành xe trên đường bộ


- Chủ xe, người điều khiển xe phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ.


- Phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật của xe và phải lắp guốc cho bánh xích.


- Chạy phía bên phải của chiều đi, đúng tốc độ thiết kế của xe và không quá tốc độ quy định trên đường; nhường đường cho các phương tiện khác.


- Khi qua cầu phải đi đúng tim cầu, đi một mình trên cầu, trên nhịp, tốc độ chậm, không dừng, đỗ trên cầu.


- …………… (các điều kiện quy định cần thiết bảo đảm an toàn khác) ……………………………………..…...…

- Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường.


- Khi có nhu cầu xin cấp Giấy phép lưu hành mới phải nộp lại giấy này./.


Lãnh đạo cơ quan cấp Giấy phép lưu hành


                (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục 5a


		Cơ quan cấp giấy phép lưu hành


_________________________________

		

		 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________



		Số: …./SGTVT (KQLĐB…)-GPLH

		

		…………….., ngày ….. tháng …… năm ……….





BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH 

CHO XE QUÁ TẢI (KỂ CẢ XE BÁNH XÍCH)


(Tháng ………… năm ………..……)


Kính gửi: …………………………………………………………

		  Dạng


    phương


           tiện


Tuyến


đường

		Xe 02 trục đơn

		Xe 03 trục

		Xe 04 trục

		Xe bánh xích 

		Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc    (03 trục) 

		Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc    (04 trục)

		Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc   (05 trục)

		Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc     (06 trục) 

		Tổng cộng

		Trong đó vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng 

		Ghi chú



		Quốc lộ …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tỉnh lộ …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép lưu hành



                                                         (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 


- Cột ghi chú ghi cụ thể xe ứng với dạng phương tiện đã cấp  


có tổng trọng lượng của xe và hàng lớn nhất;



- Số lượng Giấy phép cấp cho các xe có tổng trọng lượng lớn nhất.


Phụ lục 5b


		Cơ quan cấp giấy phép lưu hành


_________________________________

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________



		Số: …./SGTVT (KQLĐB…)-GPLH

		

		…………….., ngày ….. tháng …… năm ……….





BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH 

CHO XE QUÁ KHỔ (KỂ CẢ XE BÁNH XÍCH)


(Tháng ………… năm ………..……)


Kính gửi: …………………………………………………………

		    Dạng


   phương  


        tiện


Tuyến


đường




		Xe 02 trục đơn

		Xe 03 trục

		Xe 04 trục

		Xe bánh xích

		Tổ hợp 

ô tô - sơ mi rơ moóc    (03 trục) 

		Tổ hợp 

ô tô - sơ mi rơ moóc    (04 trục)

		Tổ hợp

 ô tô - sơ mi rơ moóc   (05 trục)

		Tổ hợp 

ô tô - sơ mi rơ moóc     (06 trục) 

		Tổng cộng

		Trong đó vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng 

		Ghi chú



		Quốc lộ …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tỉnh lộ …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		






Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép lưu hành


 (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 


- Cột ghi chú ghi cụ thể xe ứng với dạng phương tiện đã cấp   

có kích thước xe + hàng (dài, rộng, cao) lớn nhất;


- Số lượng Giấy phép cấp cho các xe có kích thước lớn nhất.


Phụ lục 5c


		Cơ quan cấp giấy phép lưu hành


_________________________________

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________



		Số: …./SGTVT (KQLĐB…)-GPLH

		

		…………….., ngày ….. tháng …… năm ……….





BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH 

CHO XE QUẢ TẢI, QUÁ KHỔ (KỂ CẢ XE BÁNH XÍCH)


(Tháng ………… năm ………..……)


Kính gửi: …………………………………………………………



		           Dạng


      phương


       tiện


Tuyến


đường

		Xe 02 trục đơn

		Xe 03 trục

		Xe 04 trục

		Xe bánh xích 

		Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc    (03 trục) 

		Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc    (04 trục)

		Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc   (05 trục)

		Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc     (06 trục) 

		Tổng cộng

		Trong đó vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng 

		Ghi chú



		Quốc lộ …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Tỉnh lộ …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		






Thủ trưởng cơ quan cấp 



 giấy phép lưu hành


   
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 Ghi chú: - Cột ghi chú ghi cụ thể xe ứng với dạng phương tiện đã cấp có:          


+ Kích thước xe + hàng (dài, rộng cao) lớn nhất;


+ Tổng trọng lượng của xe và hàng lớn nhất;


+ Số lượng Giấy phép cấp cho các xe có kích thước 


và tổng trọng lượng lớn nhất.

Phụ lục 6


		Cơ quan cấp giấy phép lưu hành


_________________________________

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________



		Số: …./SGTVT (KQLĐB…)-GPLH

		

		…………….., ngày ….. tháng …… năm ……….





BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH, XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ TRÊN ĐƯỜNG BỘ


(Tháng ………… năm ………..……)


Kính gửi: …………………………………………………………

		STT

		Dạng phương tiện

		Quá khổ 

		Quá tải

		Quá tải và quá khổ

		Tổng cộng

		Trong đó V.C hàng siêu trường, siêu trọng

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		Ủy quyền thường xuyên

		Ủy quyền theo chuyến

		



		1

		Xe 02 trục đơn

		

		

		

		

		

		

		



		…

		Xe … trục

		

		

		

		

		

		

		



		…

		Xe bánh xích

		

		

		

		

		

		

		



		…

		Tổ hợp xe 03 trục

		

		

		

		

		

		

		



		…

		Tổ hợp xe …. trục

		'

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		






Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép lưu hành


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: - Cột ghi chú ghi cụ thể xe ứng với 


dạng phương tiện đã cấp có:     


+ Kích thước xe + hàng (dài, rộng, cao) lớn nhất;


           

               


+ Tổng trọng lượng của xe và hàng lớn nhất;


+ Số lượng giấy phép cấp cho các xe có kích thước 


và tổng trọng lượng lớn nhất.


08. Chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề

a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp lập giấy Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định;

- Doanh nghiệp xây dựng phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe và đến bến xe hai đầu tuyến để được xác nhận vào phương án;

- Doanh nghiệp phô tô hồ sơ các xe đăng ký gồm: Đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (còn hiệu lực);

- Doanh nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước;

- Nhận được văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định;

+ Phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến;

+ Bản phô tô Đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký. Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của hợp tác xã; Quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật (bản phô tô có chứng thực); Cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực); 


+ Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 

+ 02 (bộ) (đối với tuyến nội tỉnh);


+ 03 (bộ) (đối với tuyến liên tỉnh liền kề).


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 


- Giấy Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định (Phụ lục 1);

- Phương án họat động vận tải khách liên tỉnh bằng ô và lịch trình chạy xe;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô phù hợp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng.;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc Trưởng phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ Trung cấp trở lên;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001 có hiệu lực ngày 01/01/2002; 

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 27/10/2006; 

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 05/5/2007; 

- Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2008 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 27/5/2008.

Phụ lục 1


		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..........

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................,ngày           tháng           năm 


ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Kính gửi:...............................................................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải: .......................................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................................


3. Trụ sở doanh nghiệp: ..............................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax):.............................................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do...............cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định như sau:


· Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại


· Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Cự ly vận chuyển: .....................km


· Mã số tuyến: ..................................


· Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:.........................................................


· Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng).


· Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ


· Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. .............. ..................


· Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau:


		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.


		Nơi nhận:


- Như kính gửi


- Lưu

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)





		Xác nhận của Sở GTVT (GTCC)


nơi đi

		Xác nhận của Sở GTVT (GTCC)


nơi đến





Ghi chú: (1) Đối với tuyến liên tỉnh văn bản này được gửi tới Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT (GTCC) hai đầu tuyến; đối với tuyến liên tỉnh liền kề văn bản này gửi tới Sở GTVT (GTCC) 2 đầu tuyến; đ ối với tuyến nội tỉnh văn bản này gửi tới Sở GTVT (GTCC) sở tại.


		TÊN DOANH NGHIỆP


((((((((



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


((((((((((((((((((





PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................


 Sau khi khảo sát thực tế doanh nghiệp xây dựng phương án chạy xe trên tuyến nói trên với những nội dung sau:


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: (Theo các quốc lộ, tỉnh lộ . . .): 


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe khoảng   . . .  giờ.


d) Tốc độ lữ hành khoảng . . . .  km/1h


đ) Thời gian nghỉ dọc đường khoảng từ  . . .  giờ đến . . .giờ


3. Các điểm dừng đón, trả khách trên đường:


a) Lượt đi (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .   .)


 Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


        (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


b) Lượt về (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .  .)


       Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


       (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


c) Thời gian xe dừng đón, trả khách từ ...... đến ........ phút/1điểm


d) Các điểm nghỉ để khách ăn cơm và giải quyết nhu cầu cá nhân.


đ) Các điểm nghỉ phụ để phục vụ nhu cầu của khách và thay lái xe đảm bảo quy định về thời gian làm việc của lái xe quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ.


Nếu tổ chức chuyến xe nâng cao chất lượng thì ghi rõ thời gian  và phương án chi tiết hơn (gồm bữa ăn chính ...................đ, bữa ăn phụ ..................đ)


4. Phương tiện bố trí trên tuyến:


		TT

		Biển số xe

		Tải trọng (ghế)

		Mác xe

		Năm sản xuất



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.


a) Số lượng: (căn cứ cự ly tuyến):............... người/1 xe


b) Chất lượng: (Phù hợp với các quy định hiện hành)


+ Nhân viên phụ vụ trên xe: (theo quy định):


+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được trang bị đồng phục, đeo bản tên hay không)...........


 6. Các dịch vụ phục vụ trên xe.


a) Dịch vụ chạy xe trên tuyến: .............................................................


b) Dịch vụ đối với chuyến xe cao chất lượng (nếu có): ..............................................


7. Giá vé:


a) Gía vé.


		Giá vé (đ/người)

		Đối với các chuyến xe thường

		Đối với chuyến xe CLC



		Tổng cộng

		đồng/người

		đồng/người



		Trong đó:

		

		



		- Giá vé (*)

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/người

		đồng/người



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/người

		đồng/người





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Vé chặng có mấy loại, giá từng chặng: .........................


		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên, đóng dấu)





		Xác nhận bến xe nơi đi


(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:


Các trang khác doanh nghiệp đóng dấu giáp lai vào bản phương án.

		Xác nhận bến xe nơi đến


(Ký tên, đóng dấu)





LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Lập cho từng chuyến xe kèm theo phương án chạy xe)


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................


1. Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến: 


		TT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian 

(lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





2. Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến: 


		TT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian 

(lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





3. Tài (nốt) 3: Giờ xuất bến: 


		TT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian (lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





Lượt về ngược lại trên cột nhà hàng nếu là bữa ăn chính ghi chữ "C"; Nếu là bữa ăn phụ ghi chữ "P"


Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)


09. Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề


a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp lập Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử;

- Doanh nghiệp đến bến xe hai đầu tuyến để được xác nhận vào giấy đề nghị;

- Doanh nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước;

- Nhận được văn bản công bố tuyến của Sở Giao thông vận tải Bình Phước


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở giao thông vận tải T.Bình Phước.

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 


h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ):

- Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử (Phụ lục 6).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002; 

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 27/10/2006; 

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 05/5/2007.

Phụ lục 6


		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /...........

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.................., ngày           tháng           năm 


ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH 

CỐ ĐỊNH BẰNG XE ÔTÔ SAU THỜI GIAN KHAI THÁC THỬ


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km


Kính gửi:.....................................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải.............................................................................................. 


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):....................................................................................


3. Trụ sở doanh nghiệp:....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax):......................................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do..................cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Giấy chấp thuận chạy thử số: : ....../........ngày ......tháng .....năm ..... của..........................(1)


7. Sau thời gian khai thác thử, Doanh nghiệp đề nghị .........................................................(1) công bố:


Tuyến:.............................đi.............................và ngược lại


Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


Cự ly vận chuyển: .....................km


8. Số xe đăng ký chính thức khai thác tuyến:


		STT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế sau thời gian chạy thử.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








		XÁC NHẬN KẾT QUẢ CHẠY THỬ






		Bến xe nơi đi

		Bến xe nơi đến





Ghi chú: (1) Văn bản này được gửi đến cơ quan chấp thuận mở tuyến và Sở GTVT (GTCC) nơi đi.


10. Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000km trở xuống có trong danh mục 


a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp lập Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo cố định;

- Doanh nghiệp xây dựng phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe và đến bến xe hai đầu tuyến để được xác nhận vào phương án;

- Doanh nghiệp phô tô hồ sơ các xe đăng ký gồm: Đăng ký xe; Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (còn hiệu lực);

- Doanh nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước;

- Nhận được văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo cố định;

+ Phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe đã được hai đầu bến xác nhận;

+ Bản phô tô hồ sơ các xe đăng ký gồm: Đăng ký xe; Sổ chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểm định (còn hiệu lực).


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có


- Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Phụ lục 10);

- Phương án họat động vận tải khách liên tỉnh bằng ô và lịch trình chạy xe.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô phù hợp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc Trưởng phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002; 

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 27/10/2006; 

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 05/5/2007; 

- Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2008 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 27/5/2008.

Phụ lục 10


		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................., ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến:  Bến đi: .........................Bến đến: .......................................và ngược lại


Kính gửi:..................................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: ........................................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................


3. Trụ sở doanh nghiệp: ..............................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do..........................................................................cấp ngày .........   tháng......... năm ...................


6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác vận tải khách trên các tuyến sau:


		STT

		Tên tuyến

		Cự ly tuyến

		Hành trình chạy xe

		Mã số tuyến

		Số chuyến khai thác

		Giá vé

		Các dịch vụ phục vụ



		

		

		

		Bến đi

		Bến đến

		Các điểm dừng, đỗ xe dọc đường

		

		

		

		



		1.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		





7. Số xe đăng ký khai thác tuyến:


		STT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.


		Xác nhận của Sở GTVT (GTCC) Sở tại


(Nếu là tuyến trên 1.000km)

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








		TÊN DOANH NGHIỆP


((((((((



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


((((((((((((((((((





PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................


 Sau khi khảo sát thực tế doanh nghiệp xây dựng phương án chạy xe trên tuyến nói trên với những nội dung sau:


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: (Theo các quốc lộ, tỉnh lộ . . .): 


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


. . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


. . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe khoảng   . . .  giờ.


d) Tốc độ lữ hành khoảng . . . .  km/1h


đ) Thời gian nghỉ dọc đường khoảng từ  . . .  giờ đến . . .giờ


3. Các điểm dừng đón, trả khách trên đường:


a) Lượt đi (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .   .)


 Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


        (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


- . . .


b) Lượt về (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .  .)


       Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


       (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


- . . .


c) Thời gian xe dừng đón, trả khách từ ...... đến ........ phút/1điểm


d) Các điểm nghỉ để khách ăn cơm và giải quyết nhu cầu cá nhân.


đ) Các điểm nghỉ phụ để phục vụ nhu cầu của khách và thay lái xe đảm bảo quy định về thời gian làm việc của lái xe quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ.


Nếu tổ chức chuyến xe nâng cao chất lượng thì ghi rõ thời gian  và phương án chi tiết hơn (gồm bữa ăn chính ...................đ, bữa ăn phụ ..................đ)


4. Phương tiện bố trí trên tuyến:


		TT

		Biển số xe

		Tải trọng (ghế)

		Mác xe

		Năm sản xuất



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





       5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.


a) Số lượng: (căn cứ cự ly tuyến):............... người/1 xe


b) Chất lượng: (Phù hợp với các quy định hiện hành)


+ Nhân viên phụ vụ trên xe: (theo quy định):


+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được trang bị đồng phục, đeo bản tên hay không)...........


6. Các dịch vụ phục vụ trên xe.


a) Dịch vụ chạy xe trên tuyến: .............................................................


b) Dịch vụ đối với chuyến xe cao chất lượng (nếu có): ..............................................


7. Giá vé:


a) Gía vé.


		Giá vé (đ/người)

		Đối với các chuyến xe thường

		Đối với chuyến xe CLC



		Tổng cộng

		đồng/người

		đồng/người



		Trong đó:

		

		



		- Giá vé (*)

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/người

		đồng/người



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/người

		đồng/người





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Vé chặng có mấy loại, giá từng chặng: .........................


		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên, đóng dấu)





		Xác nhận bến xe nơi đi


(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:


Các trang khác doanh nghiệp đóng dấu giáp lai vào bản phương án.

		Xác nhận bến xe nơi đến


(Ký tên, đóng dấu)







LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Lập cho từng chuyến xe kèm theo phương án chạy xe)


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................


1. Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến: 


		STT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian (lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





2. Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến: 


		STT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian 

(lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





3. Tài (nốt) 3: Giờ xuất bến: 


		STT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian 

(lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





Lượt về ngược lại trên cột nhà hàng nếu là bữa ăn chính ghi chữ "C"; Nếu là bữa ăn phụ ghi chữ "P"


       Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)

(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến


11. Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000km trở xuống đã được chấp thuận


a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp lập Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo cố định;

- Doanh nghiệp xây dựng phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe và đến bến xe hai đầu tuyến để được xác nhận vào phương án;

- Doanh nghiệp phô tô hồ sơ các xe đăng ký gồm: Đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định an toan kỹ thuật và bảo vệ môi trường (còn hiệu lực);

- Doanh nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước;

- Nhận được văn bản Thông báo bổ sung thêm xe của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.  


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định;

+ Phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến;

+ Bản phô tô Đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký. Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của hợp tác xã; Quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật (bản phô tô có chứng thực); Cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực); 


+ Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo cố định (Phụ lục 11);

- Phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô, lịch trình chạy.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002; 

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 27/10/2006; 

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 05/5/2007; 

- Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2008 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 27/5/2008.

Phụ lục 11


		TÊN DOANH NGHIỆP(2)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ ../................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.................ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE


KHAI THÁC  VẬN TẢI  KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km


Kính gửi: ................................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải: ..........................................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................ ........................ ........................ .................................... ...

4. Số điện thoại (Fax): ........................ ........................ ........................ ........................ ...................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....................do.............................................................................................. ........................ ..................cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số: ................/................ ngày .........tháng ........năm của ................................................................................................................................................... (1)


7. Doanh nghiệp đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách trên tuyến như sau:


		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





8. Lý do đăng ký bổ sung xe: (do lưu lượng khách đi lại trên tuyến tăng, doanh nghiệp khai thác tuyến có hiệu quả....)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








		TÊN DOANH NGHIỆP


((((((((



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


((((((((((((((((((





PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................


 Sau khi khảo sát thực tế doanh nghiệp xây dựng phương án chạy xe trên tuyến nói trên với những nội dung sau:


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: (Theo các quốc lộ, tỉnh lộ . . .): 


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


. . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


. . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe khoảng   . . .  giờ.


d) Tốc độ lữ hành khoảng . . . .  km/1h


đ) Thời gian nghỉ dọc đường khoảng từ  . . .  giờ đến . . .giờ


3. Các điểm dừng đón, trả khách trên đường:


a) Lượt đi (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .   .)


 Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


        (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


- . . .


b) Lượt về (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .  .)


       Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


       (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


- . . .


c) Thời gian xe dừng đón, trả khách từ ...... đến ........ phút/1điểm


d) Các điểm nghỉ để khách ăn cơm và giải quyết nhu cầu cá nhân.


đ) Các điểm nghỉ phụ để phục vụ nhu cầu của khách và thay lái xe đảm bảo quy định về thời gian làm việc của lái xe quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ.


Nếu tổ chức chuyến xe nâng cao chất lượng thì ghi rõ thời gian  và phương án chi tiết hơn (gồm bữa ăn chính ...................đ, bữa ăn phụ ..................đ)


4. Phương tiện bố trí trên tuyến:


		STT

		Biển số xe

		Tải trọng (ghế)

		Mác xe

		Năm sản xuất



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





       5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.


a) Số lượng: (căn cứ cự ly tuyến):............... người/1 xe


b) Chất lượng: (Phù hợp với các quy định hiện hành)


+ Nhân viên phụ vụ trên xe: (theo quy định):


+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được trang bị đồng phục, đeo bản tên hay không)...........


 6. Các dịch vụ phục vụ trên xe.


a) Dịch vụ chạy xe trên tuyến: .............................................................


b) Dịch vụ đối với chuyến xe cao chất lượng (nếu có): ..............................................


7. Giá vé:


a) Gía vé.


		Giá vé (đ/người)

		Đối với các chuyến xe thường

		Đối với chuyến xe CLC



		Tổng cộng

		đồng/người

		đồng/người



		Trong đó:

		

		



		- Giá vé (*)

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/người

		đồng/người



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/người

		đồng/người





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Vé chặng có mấy loại, giá từng chặng: .........................


		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên, đóng dấu)





		Xác nhận bến xe nơi đi


(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:


Các trang khác doanh nghiệp đóng dấu giáp lai vào bản phương án.

		Xác nhận bến xe nơi đến


(Ký tên, đóng dấu)







LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Lập cho từng chuyến xe kèm theo phương án chạy xe)


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................


1. Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến: 


		TT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian 

(lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





2. Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến: 


		TT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian 

(lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





3. Tài (nốt) 3: Giờ xuất bến: 


		TT lần nghỉ

		Tên nhà hàng

		Họ tên chủ quán

		Điện thoại

		Lý trình

		Thuộc địa danh

		Thời gian 

(lúc mấy giờ)



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





Lượt về ngược lại trên cột nhà hàng nếu là bữa ăn chính ghi chữ "C"; Nếu là bữa ăn phụ ghi chữ "P"


Chủ doanh nghiệp


                                                                                                         (Ký tên đóng dấu)


(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến


(2) Tên doanh nghiệp


12. Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác các tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000km trở xuống

a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp lập Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định;

- Doanh nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải;

- Nhận được văn bản thông báo doanh nghiệp ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định;

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (Phụ lục 16).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002; 

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 27/10/2006; 

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 05/5/2007.

Phụ lục 16


		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..............

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





....................ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐỀ NGHỊ NGỪNG KHAI THÁC


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH


Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km


Kính gửi: .........................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải: ............................... ........................... ........................... 


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ........................... ........................... ........................... 


3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................... ........................... ........................... .......................

4. Số điện thoại (Fax): ........................... ........................... ........................... .........................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do ........................... 


........................................ ........................... ...........................cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Giấy chấp thuận khai thác tuyến số: ........./............ngày ........tháng ........năm ............của........................... ........................... ........................... ................. ..........................

 7. Lý do xin ngừng khai thác tuyến: ........................... ........................... ............................... 


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế.


Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan ra văn bản chấp thuận doanh nghiệp tham gia tuyến.





13. Cấp giấy phép vận tải Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ các phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại Thành phố Hà Nội và các đơn vị vận tải thuộc Cục đường bộ Việt Nam)


a) Trình tự thực hiện: 


- Lập đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;


- Lập tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện;


- Phô tô các hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Đăng ký xe; Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép;

- Nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước;

- Nhận Giấy phép liên Vận Việt - Lào.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;


+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu);


+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phô tô);


+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phô tô);


+ Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phô tô);


+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân dự của chủ xe cơ giới (bản phô tô).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/01 giấy phép     


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện (mẫu số 1);

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (mẫu số 2).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 17/01/2006.


Phụ lục


Mẫu số 01


		TÊN ĐƠN VỊ


Số:.....................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Kính gửi: .....................................................................

1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị cấp phép:


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại:


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số:


Ngày cấp: 


Cơ quan cấp:


5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải:


                 Công vụ (



Việc riêng (



Kinh doanh vận tải (


     Mục đích khác (



6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây:


		Số TT

		Biển đăng ký

		Nhãn hiệu 
phương tiện

		Trọng tải


(số ghế, tấn)

		Thời hạn đề nghị cấp phép



		1

		2

		3

		4

		5



		1


2


3


.....

		

		

		

		





7. Ghi chú khác:


		Xác nhận của UBND xã, phường nếu là phương tiện cá nhân

		........, ngày    tháng     năm


Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân đề nghị cấp phép


Ký tên (đóng dấu nếu có)








    Phụ lục


Mẫu số 02


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Tên chủ phương tiện:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính) cấp giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:


Biển đăng ký (chữ in):


Nhãn hiệu phương tiện (chữ in):


Tải trọng:


Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị đến ngày:


Nơi đến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào:


Cửa khấu xuất: 

                 Cửa khẩu nhập:


Tuyến đường:


Mục đích chuyến đi:                   Công vụ (


Việc riêng (



                                   Kinh doanh vận tải (


 Mục đích khác (



Thời hạn đề nghị cấp phép: Từ ngày                                  Đến ngày


........., ngày      tháng        năm


Thủ trưởng đơn vị (cá nhân)


Ký tên (đóng dấu nếu có)


14. Cấp giấy phép vận tải Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân hoặc xe công vụ (trừ phương tiện vận tải của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức Quốc tế, đoàn ngoại giao đống tại Thành phố Hà Nội


a) Trình tự thực hiện: 


- Lập đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (đối với xe cá nhân đến UBND cấp xã, phường xác nhận; Đối với xe công vụ chỉ cần thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký tên đóng mộc);


- Lập Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;


- Phô tô các hồ sơ: Đăng ký xe; Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép;

- Nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước;

- Nhận Giấy phép liên Vận Việt - Lào. 


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;


+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phô tô);


+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phô tô);


+ Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phô tô);


+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân dự của chủ xe cơ giới (bản phô tô).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/01 giấy phép      

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ):


- Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện (Mẫu số 1);

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (Mẫu số 2).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 17/01/2006.


Phụ lục


Mẫu số 01


		TÊN ĐƠN VỊ


Số:.....................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Kính gửi:


1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị cấp phép:


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại:


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số:


Ngày cấp: 


Cơ quan cấp:


5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải:


                 Công vụ (



Việc riêng (



Kinh doanh vận tải (


     Mục đích khác (



6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây:


		Số TT

		Biển đăng ký

		Nhãn hiệu 
phương tiện

		Trọng tải


(số ghế, tấn)

		Thời hạn đề nghị cấp phép



		1

		2

		3

		4

		5



		1


2


3


.....

		

		

		

		





7. Ghi chú khác:


		Xác nhận của UBND xã, phường nếu là phương tiện cá nhân

		........, ngày    tháng     năm


Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân 
đề nghị cấp phép


Ký tên (đóng dấu nếu có)





       Phụ lục


Mẫu số 02


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Tên chủ phương tiện:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính) cấp giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:


Biển đăng ký (chữ in):


Nhãn hiệu phương tiện (chữ in):


Tải trọng:


Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị đến ngày:


Nơi đến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào:


Cửa khấu xuất: 

                 Cửa khẩu nhập:


Tuyến đường:


Mục đích chuyến đi:                   Công vụ (


Việc riêng (



                                   Kinh doanh vận tải (


 Mục đích khác (



Thời hạn đề nghị cấp phép: Từ ngày                                  Đến ngày


........., ngày      tháng        năm


Thủ trưởng đơn vị (cá nhân)


Ký tên (đóng dấu nếu có)


15. Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”


a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập danh sách xe ô tô đưa vào khai thác vận chuyển khách theo hợp đồng gửi Sở Giao thông vận tải kèm theo:


+ Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng;


+ Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình đăng ký kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng (bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô có bản chính để đối chiếu);


+ Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe ô tô khách hoặc hợp đồng thuê xe của những xe trong danh sách;


+ Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe ô tô khách trong danh sách.


- Sở Giao thông vận tải thẩm định và cấp phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG”.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng;


+ Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình đăng ký kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng (bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô có bản chính để đối chiếu);


+ Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe ô tô khách hoặc hợp đồng thuê xe của những xe trong danh sách;


+ Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe ô tô khách trong danh sách.


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ) 


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận và phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG”.

h) Lệ phí (nếu có): 2.000 đồng/01PH


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng (Phụ lục 21).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô phù hợp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc Trưởng phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ Trung cấp trở lên;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002; 

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 27/10/2006; 

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 05/5/2007; 

- Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2008 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 27/5/2008.

Phụ lục 21


		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................., ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Sở GTVT (GTCC).................................................

1.Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân:...................................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ...................................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ......................................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do.............................................................................cấp ngày .........   tháng......... năm ...................


6. Phạm vi đăng ký hoạt động: ................. ................. ................. ................. ................. ..............

7. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo)


		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





		...

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.


		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.


16. Cấp phù hiệu “Taxi”


a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp doanh lập danh sách xe ô tô đưa vào khai thác vận tải khách bằng taxi gửi Sở Giao thông vận tải kèm theo:


+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi;


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng taxi;


+ Phương án họat động vận tải khách bằng taxi theo mẫu quy định;


+ Bản phô tô Giấy đăng ký xe; Sổ chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của những xe ô tô khách trong danh sách đăng ký.


- Sở Giao thông vận tải thẩm định và cấp phù hiệu “XE TA XI”.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ  tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng taxi (bản phô tô có chứng thực);


+ Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi; 


+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh nghiệp kèm theo danh sách xe ô tô. Đối với xe ô tô đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của hợp tác xã; Quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật (bản phô tô có chứng thực); Cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực);


+ Bản phô tô Giấy đăng ký xe ô tô; Sổ chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận và phù hiệu “XE TA XI”.


h) Lệ phí (nếu có):  2.000 đồng/01PH.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi (Phụ lục 2);

- Phương án họat động vận tải khách bằng taxi (Phụ lục 1).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô phù hợp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc Trưởng phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ Trung cấp trở lên;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5: Có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp được phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002; 

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 27/10/2006; 

- Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 05/5/2007; 

- Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2008 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 27/5/2008.

Phụ lục 1


		TÊN DOANH NGHIỆP




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
((((((((((((((((((





PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH BẰNG TAXI


I. Thông tin về doanh nghiệp:


- Tên doanh nghiệp: .....................................................................................


- Tên giao dịch quốc tế: ................................................................................


- Địa chỉ doanh nghiệp: .................................................................................


- Số điện thoại: ........................     Số Fax: ...................................................


- Địa chỉ Email: ......................................... ....................................................


- Địa chỉ trang WEB (nếu có) .........................................................................


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........ do........................cấp ngày .........   tháng......... năm ..........


II. Phương tiện đưa vào hoạt động vận tải khách bằng taxi:

1. Danh sách phương tiện:


		STT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





2. Đặc điểm màu sơn:


3. Đặc điểm và vị trí gắn hộp đèn taxi:


- Nội dung ghi phía ngoài xe:


- Số điện thoại


- Tên đơn vị viết tắt


4. Đồng hồ tính tiền:


Doanh nghiệp cam kết kiểm định và sử dụng đồng hồ tính tiền trên taxi theo đúng các quy định hiện hành.


III. Trung tâm điều hành:


- Địa chỉ Trung tâm điều hành:


- Số lượng nhân viên điều hành:


IV. Điểm tập kết và bãi đậu taxi:


- Các địa điểm tập kết taxi của doanh nghiệp:


- Trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa (nếu có):


V. Kê khai giá cước taxi:


Doanh nghiệp căn cứ vào các yếu tố chi phí cấu thành giá cước và giá hiện hành của các doanh nghiệp đã tham gia hoạt động vận tải khách công cộng bằng taxi trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố khác để tính giá. Từ đó phương án tính cước đi trong nội thành và đi thuê bao đường dài như sau:


 Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký giá cước với Cục thuế địa phương và chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định của Nhà nước.


VI. Các tiêu chuẩn tuyển dụng lái xe:


- Tiêu chuẩn tuyển dụng


- Các chế độ, chính sách lái xe taxi được hưởng:


VII. Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho lái xe taxi:


- Thời gian triển khai tập huấn;


- Số lượng lái xe cần tập huấn


- Các vấn đề khác


VIII. Thời gian triển khai phương án vận tải khách bằng taxi:


CHỦ DOANH NGHIỆP


(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 2


		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.................

		………ngày           tháng           năm





GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU CHO XE TAXI



Kính gửi: Sở GTVT (GTCC) .............................................


1. Tên doanh nghiệp vận tải: ........................................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................


3. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp: ...................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................................................


5. Doanh nghiệp đề nghị được cấp phù hiệu “XE TAXI” cho danh sách phương tiện sau:


		STT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





(Trường hợp đối với phương tiện ngừng hoạt động taxi phải được doanh nghiệp báo cáo rõ để cơ quan quản lý thu hồi phù hiệu).

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.




		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








17. Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”


a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập danh sách xe ô tô đưa vào khai thác vận chuyển khách du lịch gửi Sở Giao thông vận tải kèm theo:


+ Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô;


+ Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có lọai hình đăng ký kinh doanh vận tải khách du lịch (bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô có bản chính để đối chiếu);


+ Bản phô tô giấy chứng nhận sở hữu xe ô tô khách hoặc hợp đồng thuê của những xe trong danh sách;


+ Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký;


+ Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền.


- Sở Giao thông vận tải thẩm định và cấp phù hiệu “XE VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH”.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ “Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô” theo mẫu quy định tại (Phụ lục 23);

+ Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch (bản phô tô công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản phô tô giấy chứng nhận sở hữu xe ô tô khách hoặc hợp đồng thuê của những xe trong danh sách;

+ Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký;

+ Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền.


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận và phù hiệu “XE VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH”.


h) Lệ phí (nếu có): 2.000 đồng/01PH


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Giấy đề nghị khai thác vận tải khách du lịch bằng ô tô (Phụ lục 23).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô phù hợp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc Trưởng phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ Trung cấp trở lên;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002; 

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 27/10/2006; 

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 05/5/2007; 

- Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2008 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 27/5/2008.

Phụ lục 23


		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................., ngày           tháng   năm 


GIẤY ĐỀ NGHỊ 


VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG ÔTÔ 

Kính gửi: Sở GTVT (GTCC).................................................

1. Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân: ............................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..............................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: .............................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ................................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do................................................................... .................. ........................................cấp ngày .........   tháng......... năm ...................


6. Phạm vi đăng ký hoạt động: ................. ................. ................. ................. ................. 


7. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo)


		STT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.


		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.


18. Đổi giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải quản lý


a) Trình tự thực hiện: 


- Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe (theo mẫu phát tại Sở Giao thông vận tải), có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương;

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo hạng GPLX (do cơ Sở Y tế được phép cấp);

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sở tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.   


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe; 


+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ Sở Y tế được phép cấp (thời hạn không quá 01 năm);

+ GPLX sắp hết hạn (kèm theo bảng chính để đối chiếu);

+ 03 Ảnh màu cở 3x4 kiểu chứng minh thư;

+ Giấy chứng minh phô tô (kèm theo bảng chính để đối chiếu);

+ Hồ sơ gốc lái xe.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.                                  


h) Lệ phí (nếu có): 30.000đồng/01GPLX  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có 

- Đủ sức khỏe lái xe. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT, có hiện lực từ ngày 03/08/2009.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc




   ÑÔN ÑEÀ NGHÒ ÑOÅI GIAÁY PHEÙP LAÙI XE


                     Kính göûi:  Sôû Giao Thoâng Vaän Taûi Bình Phöôùc


Toâi laø:
Quoác tòch



Sinh ngaøy
thaùng
naêm



Nguyeân quaùn:





Nôi ÑKHK thöôøng truù:





Nôi cö truù: 











Ñôn vò coâng taùc:





Soá chöùng minh nhaân daân
caáp ngaøy



Nôi caáp





Hieän ñaõ coù giaáy pheùp laùi xe haïng
soá



Do Sôû GTVT 
caáp ngaøy




Ñeà nghò cho toâi ñöôïc ñoåi Giaáy pheùp laùi xe cô giôùi ñöôøng boä haïng



Lyù do  .





  Xin göûi keøm theo:


·   01 giaáy chöùng nhaän söùc khoûe 


·   03 aûnh maøu 3x4 


·   Baûn phô tô giaáy CMND; GPLX saép heát haïn.

·   Hoà sô goác laùi xe 


Toâi xin cam ñoan nhöõng ñieàu ghi treân ñaây laø ñuùng söï  thaät, neáu sai toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm.


    Xaùc nhaän cuûa cô quan chuû quaûn                   . . . . . . . ., ngaøy . . . thaùng . . . naêm 200…


   hoaëc chính quyeàn ñòa phöông                                     Ngöôøi laøm ñôn

           (Kyù teân, ñoùng daáu)                                                     (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)


19. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp tại địa phương


a) Trình tự thực hiện: 


- Đơn đề nghị đổi lấy Giấy phép lái xe (theo mẫu phát tại Sở Giao thông vận tải), có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương;

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo hạng GPLX ( do cơ Sở Y tế được phép cấp); 


          - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe; 


+ Quyết định chuyển ngành của cấp có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ Sở Y tế được phép cấp (thời hạn không quá 01 năm);

+ GPLX của ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng (bản gốc);

+ 03 Ảnh màu cở 3x4 kiểu CMND;

+ Giấy CMND phô tô (kèm theo bảng chính để đối chiếu);

+ Hồ sơ gốc lái xe.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.                                 


h) Lệ phí (nếu có): 30.000đồng/01GPLX  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Đủ sức khoẻ lái xe. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT,  có hiệu lực từ ngày 03/08/2009.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc




   ÑÔN ÑEÀ NGHÒ ÑOÅI GIAÁY PHEÙP LAÙI XE


                     Kính göûi:  Sôû Giao Thoâng Vaän Taûi Bình Phöôùc


Toâi laø:
Quoác tòch



Sinh ngaøy
thaùng
naêm



Nguyeân quaùn:





Nôi ÑKHK thöôøng truù:





Nôi cö truù:





Ñôn vò coâng taùc:





Soá chöùng minh nhaân daân
caáp ngaøy



Nôi caáp





Hieän ñaõ coù giaáy pheùp laùi xe haïng
soá



Do Sôû GTVT 
caáp ngaøy




Ñeà nghò cho toâi ñöôïc ñoåi Giaáy pheùp laùi xe cô giôùi ñöôøng boä haïng



Lyù do  .





  Xin göûi keøm theo:


·   01 giaáy chöùng nhaän söùc khoûe 


· 03 aûnh maøu 3x4 


· Baûn phô tô giaáy CMND; Giaáy pheùp laùi xe saép heát haïn


· Hoà sô goác laùi xe 


Toâi xin cam ñoan nhöõng ñieàu ghi treân ñaây laø ñuùng söï  thaät, neáu sai toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm.


    Xaùc nhaän cuûa cô quan chuû quaûn                      . . . . . . . ., ngaøy . . . thaùng . . . naêm 200…


   hoaëc chính quyeàn ñòa phöông                                     Ngöôøi laøm ñôn

           (Kyù teân, ñoùng daáu)                                                    (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)


20. Đổi giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 


a) Trình tự thực hiện: 


 - Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe (theo mẫu phát tại Sở Giao thông vận tải), có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương;

 - Giấy chứng nhận sức khỏe theo hạng GPLX (do cơ Sở Y tế được phép cấp);

 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.   


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe; 


+ Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (thời hạn không quá 01 năm);

+ GPLX Quân sự còn giá trị sử dụng (bản gốc);

+ Giấy giới thiệu của Cục Quản lý xe máy hoặc chủ nhiệm ngành xe máy cấp Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng và tương đương;

+ 03 Ảnh màu cở 3x4 kiểu CMND;

+ Giấy CMND phô tô (kèm theo bảng chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.                                 


h) Lệ phí (nếu có):   30.000đồng/01GPLX  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Đủ sức khỏe lái xe. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 03/08/2009.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc




   ÑÔN ÑEÀ NGHÒ ÑOÅI GIAÁY PHEÙP LAÙI XE


                     Kính göûi:  Sôû Giao Thoâng Vaän Taûi Bình Phöôùc


Toâi laø:
Quoác tòch



Sinh ngaøy
thaùng
naêm



Nguyeân quaùn:





Nôi ÑKHK thöôøng truù:





Nôi cö truù:





Ñôn vò coâng taùc:





Soá chöùng minh nhaân daân
caáp ngaøy



Nôi caáp





Hieän ñaõ coù giaáy pheùp laùi xe haïng
soá



Do Sôû GTVT 
caáp ngaøy




Ñeà nghò cho toâi ñöôïc ñoåi Giaáy pheùp laùi xe cô giôùi ñöôøng boä haïng



Lyù do  .





  Xin göûi keøm theo:


·   01 giaáy chöùng nhaän söùc khoûe 


· 03 aûnh maøu 3x4 


· Baûn phô tô giaáy CMND; Giaáy pheùp laùi xe saép heát haïn


· Hoà sô goác laùi xe 


Toâi xin cam ñoan nhöõng ñieàu ghi treân ñaây laø ñuùng söï  thaät, neáu sai toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm.


    Xaùc nhaän cuûa cô quan chuû quaûn                  . . . . . . . ., ngaøy . . . thaùng . . . naêm 200…


   hoaëc chính quyeàn ñòa phöông                                     Ngöôøi laøm ñôn

                     (Kyù teân, ñoùng daáu)                                                     (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)


21. Thủ tục Đổi GPLX của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam


a) Trình tự thực hiện: 


- Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe (theo mẫu phát tại Sở Giao thông vận tải), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý nước ngoài tại Việt Nam (do Đại sứ quán, Lãnh sự quán, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội …;

 - Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng Nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản phô tô GPLX;

- Khi nôp hồ sơ thụ tục đổi GPLX, phải xuất trình hộ chiếu vá GPLX nước ngoài để đối chiếu;

 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe; 


+ Bản phô tô GPLX nước ngoài;

+ Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản phô tô GPLX;

+ Bản phô tô hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng, và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam) hoặc phô tô CMND (ngoại giao hoặc công vụ) do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp;

+ 03 Ảnh màu cở 3x4 kiểu CMND;

+ Khi nôp hồ sơ thụ tục đổi GPLX, phải xuất trình hộ chiếu vá GPLX nước ngoài để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.                                  


h) Lệ phí (nếu có):  30.000đồng/01GPLX  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Đủ sức khỏe lái xe. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 03/08/2009.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM


Indeependent – Freedon - Happyness


ÑÔN ÑEÀ NGHÒ ÑOÅI GIAÁY PHEÙP LAÙI XE CÔ GIÔÙI ÑÖÔØNG BOÄ


APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVING LICENCE


(Duøng cho ngöôøi nöôùc ngoaøi) – ( For Foreigner only )




                     Kính göûi (To) :  Sôû Giao Thoâng Vaän Taûi Bình Phöôùc


                                                                      Binh Phöôc Transport Department


                 Toâi laø (Full name):
Quoác tòch (Nationality)



                 Ngaøy thaùng naêm sinh (Date of birth)




                 Hieän cö truù taïi (Permanent Address):




                 Nôi coâng taùc (Name of working office):




 Soá hoä chieáu (Passport No):




                 Caáp ngaøy (Issuing date): ngaøy (date)………………thaùng(month)………naêm (year)………………..

                 Cô quan caáp hoä chieáu (Issuing Office)




                 Hieän ñaõ coù giaáy pheùp laùi cô giôùi ñöôøng boä (Current driving licence No)



                 Cô quan caáp (Issuing office)



                 Taïi (place of issue):




                 Caáp ngaøy (Issuing date): ngaøy (date)………………thaùng (month)………naêm (year)



                 lyù do xin caáp Giaáy pheùp laùi xe (Reason of application for new driving licene).



           Xin göûi keøm theo ñôn goàm coù (Documents enclose as following):


· 03 aûnh maøu côõ 3x4 cm (03 colour photographs 3x4 cm).


· Baûn photocopy GPLX nöôùi ngoaøi (copy of current foreign driving licene).


· Baûn dòch GPLX nöôùc  ngoaøi ñaõ ñöôïc coâng chöùng (Translation of current foreign driving licene with notation.


· Baûn photocopy hoä chieáu (phaàn hoï teân vaø aûnh; trang thò thöïc nhaäp caûnh) (01 coppy of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa).


           Toâi xin ñaûm baûo lôøi khai treân ñaây laø ñuùng söï thaät vaø neáu sai toâi xin chòu traùch nhieäm.


           I am guarantee and responsibility for all above mentioned information.


       Xaùc nhaän cuûa cô quan chuû  quaûn             . . . . . . . . ,Date . . . . month . . . . .year . . . . . . . .


   (Confirmation of Authorization Office)                        Ngöôøi laøm ñôn (Applicant)

                                                                                                     (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)


                                                                                                 (Signature and Full name)

22. Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam

a) Trình tự thực hiện: 


- Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe (theo mẫu phát tại Sở Giao thông vận tải), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý nước ngoài tại Việt Nam (do Đại sứ quán, Lãnh sự quán, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội …;

 - Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản phô tô GPLX;

- Khi nôp hồ sơ thụ tục đổi GPLX, phải xuất trình hộ chiếu và GPLX nước ngoài để đối chiếu;

 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe; 


+ Bản phô tô GPLX nước ngoài;

+ Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản phô tô GPLX;

+ Bản phô tô hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam) hoặc phô tô CMND (ngoại giao hoặc công vụ) do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp;

+ 03 Ảnh màu cở 3x4 kiểu CMND;

+ Khi nộp hồ sơ thụ tục đổi GPLX, phải xuất trình hộ chiếu và GPLX nước ngoài để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.                                  


h) Lệ phí (nếu có):  30.000đồng/ 01GPLX  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT,  có hiệu lực từ ngày 03/08/2009.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM


Indeependent – Freedon - Happyness


                 ÑÔN ÑEÀ NGHÒ ÑOÅI GIAÁY PHEÙP LAÙI XE CÔ GIÔÙI ÑÖÔØNG BOÄ


                    APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVING LICENCE


                             (Duøng cho ngöôøi nöôùc ngoaøi) – ( For Foreigner only )




                     
Kính göûi (To) :  Sôû Giao Thoâng Vaän Taûi Bình Phöôùc


                                                                      Binh Phöôc Transport Department


                 Toâi laø (Full name):
Quoác tòch (Nationality)



                 Ngaøy thaùng naêm sinh (Date of birth)




                 Hieän cö truù taïi (Permanent Address):




                 Nôi coâng taùc (Name of working office):




 Soá hoä chieáu (Passport No):




                 Caáp ngaøy (Issuing date): ngaøy (date)
thaùng (month)
naêm (year)



                 Cô quan caáp hoä chieáu (Issuing Office)




                 Hieän ñaõ coù giaáy pheùp laùi cô giôùi ñöôøng boä (Current driving licence No)



                 Cô quan caáp (Issuing office)



                 Taïi (place of issue):




                 Caáp ngaøy (Issuing date): ngaøy (date)
thaùng (month)
naêm (year)



                 lyù do xin caáp Giaáy pheùp laùi xe (Reason of application for new driving licene).



           Xin göûi keøm theo ñôn goàm coù (Documents enclose as following):


· 03 aûnh maøu côõ 3x4 cm (03 colour photographs 3x4 cm).


· Baûn photocopy GPLX nöôùi ngoaøi (copy of current foreign driving licene).


· Baûn dòch GPLX nöôùc  ngoaøi ñaõ ñöôïc coâng chöùng (Translation of current foreign driving licene with notation.


· Baûn photocopy hoä chieáu (phaàn hoï teân vaø aûnh; trang thò thöïc nhaäp caûnh) (01 coppy of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa).


           Toâi xin ñaûm baûo lôøi khai treân ñaây laø ñuùng söï thaät vaø neáu sai toâi xin chòu traùch nhieäm.


           I am guarantee and responsibility for all above mentioned information.


       Xaùc nhaän cuûa cô quan chuû  quaûn             . . . . . . . . ,Date . . . . month . . . . .year . . . . . . . .


   (Confirmation of Authorization Office)                     Ngöôøi laøm ñôn (Applicant)

                                                                                                   (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)


                                                                                               (Signature and Full name)


23. Đổi giấy phép lái xe nước ngòai cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương


a) Trình tự thực hiện: 


- Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe (theo mẫu phát tại Sở Giao thông vận tải), có xác nhận của cơ quan, tổ chức (nơi hiện đang công tác và học tâp) hoặc chính quyền địa phương (nơi cư trú) về việc đã về nước cư trú, làm ăn sinh sống;

 - Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản phô tô GPLX;

- Khi nôp hồ sơ thụ tục đổi GPLX, phải xuất trình hộ chiếu và GPLX nước ngoài để đối chiếu;

 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe; 


+ Bản phô tô hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, thời hạn sử dụng, họ tên và ảnh người được cấp và trang thị thực nhập cảnh trở vế Việt Nam;

+ Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản phô tô GPLX;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ Sở Y tế được phép cấp (thời hạn không quá 01 năm);

+ 03 Ảnh màu cở 3x4 kiểu CMND;

+ Khi nôp hồ sơ thụ tục đổi GPLX, phải xuất trình hộ chiếu và GPLX nước ngoài để đối chiếu. 


 - Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.                                 


h) Lệ phí (nếu có):   30.000đ/ 01GPLX  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 03/08/2009.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc




ÑÔN ÑEÀ NGHÒ ÑOÅI GIAÁY PHEÙP LAÙI XE


Kính göûi:  Sôû Giao Thoâng Vaän Taûi Bình Phöôùc


Toâi laø:
Quoác tòch



Sinh ngaøy
thaùng
naêm



Nguyeân quaùn:





Nôi ÑKHK thöôøng truù:





Nôi cö truù:





Ñôn vò coâng taùc:





Soá chöùng minh nhaân daân
caáp ngaøy



Nôi caáp





Hieän ñaõ coù giaáy pheùp laùi xe haïng
soá



Do Sôû GTVT 
caáp ngaøy




Ñeà nghò cho toâi ñöôïc ñoåi Giaáy pheùp laùi xe cô giôùi ñöôøng boä haïng



Lyù do  .





  Xin göûi keøm theo:


·   01 giaáy chöùng nhaän söùc khoûe 


· 03 aûnh maøu 3x4 kiểu CMND

· Baûn phô tô giaáy CMND; Giaáy pheùp laùi xe saép heát haïn


· Hoà sô goác laùi xe 


Toâi xin cam ñoan nhöõng ñieàu ghi treân ñaây laø ñuùng söï  thaät, neáu sai toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm.


    Xaùc nhaän cuûa cô quan chuû quaûn                    . . . . . . . ., ngaøy . . . thaùng . . . naêm 200…


   hoaëc chính quyeàn ñòa phöông                                     Ngöôøi laøm ñôn

           (Kyù teân, ñoùng daáu)                                                     (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)




24. Cấp lại giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải quản lý


a) Trình tự thực hiện: 


- Đơn cớ mất GPLX (có xác nhận Công an); 


- Đơn đề nghị sát hạch lại để đổi GPLX (theo mẫu phát tại Sở Giao thông vận tải);

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo hạng GPLX (do cơ Sở Y tế được phép cấp); 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị sát hạch lại để đổi GPLX;

+ Đơn cớ mất GPLX (nếu mất GPLX sau 02 tháng mới xét cho thi lại);

+ Giấy phép lái xe (nếu vi phạm hoặc quá hạn);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (thời hạn không quá 01 năm);

+ 04 Ảnh màu cở 3x4 (mới chụp không quá 03 tháng);

+ 01 Giấy CMND phô tô (kèm theo bảng chính để đối chiếu);

+ Hồ sơ gốc GPLX. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày (sau khi có kết quả trúng tuyển).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

h) Lệ phí (nếu có):    


- Cấp GPLX 30.000đồng/01GPLX


- Sát hạch lý thuyết mô tô :
 30.000 đồng

- Sát hạch lý thuyết ô tô :

 70.000 đồng

- Sát hạch thực hành ô tô :
280.000 đồng  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Đủ sức khỏe lái xe 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 03/08/2009


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc




ÑÔN ÑEÀ NGHÒ HOÏC, SAÙT HAÏCH


ÑEÅ CAÁP GIAÁY PHEÙP LAÙI XE


Kính göûi:  Sôû Giao Thoâng Vaän Taûi Bình Phöôùc


Toâi laø:
Quoác tòch



Sinh ngaøy
thaùng
naêm



Nôi ÑKHK thöôøng truù:





Nôi cö truù:





Ñôn vò coâng taùc:





Soá chöùng minh nhaân daân (hoaëc hoä chieáu)




caáp ngaøy
Nôi caáp




Ñaõ coù giaáy pheùp laùi xe soá :

haïng



do Sôû giao thoâng vaän taûi Bình phöôùc caáp ngaøy . . . . thaùng . . . . .naêm. . . . . . . . .  . .         Ñeà nghò cho toâi ñöôïc hoïc, döï saùt haïch ñeå caáp Giaáy pheùp laùi xe haïng



          Xin göûi keøm theo:


· 01 giaáy chöùng nhaän söùc khoûe 


· 06 aûnh maøu 3x4 cm


· Baûn phô tô giấy CMND (hoaëc hoä chieáu)


· Caùc taøi lieäu khaùc coù lieân quang goàm:


     Toâi xin cam ñoan nhöõng ñieàu ghi treân ñaây laø ñuùng söï  thaät, neáu sai toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm.


                                                                           . . . . . . . . . .  ngaøy . . . thaùng . . . naêm 200                                                                                                                                    


                                                                                                  Ngöôøi laøm ñôn   


                                                                                             (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)


25. Di chuyển quản lý giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải cấp

a) Trình tự thực hiện: 


- Đơn xin di chuyển quản lý GPLX (theo mẫu phát tại Sở Giao thông vận tải);

- Bản phô tô hộ khẩu nơi chuyển đến;

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước. 

b) Cách thức thực hiện:  Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin di chuyển quản lý GPLX;

+ Giấp phép lái xe còn hạn sử dụng (bản chính);

+ Bản phô tô hộ khẩu; 


+ Hồ sơ gốc GPLX.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.                           


h) Lệ phí (nếu có):  Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Đơn xin di chuyển quản lý GPLX.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Bản phô tô hộ khẩu. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 03/08/2009.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc


- - -oOo- - -


ÑÔN XIN DI CHUYEÅN QUAÛN LYÙ


GIAÁY PHEÙP LAÙI XE


Kính göûi:  Sôû Giao Thoâng Vaän Taûi Bình Phöôùc


Toâi teân laø :
Quốc tịch



Naêm sinh :



Nôi đăng ký thường truù :



Nôi cö truù :



Quoác tòch :



Soá GPLX hieän coù :. . . . . . . . . haïng 
  do …………………………………………..

Soá ñaêng kyù hoà sô ( hieän do ngöôøi laùi xe baûo quaûn )



Xin di chuyeån quaûn lyù GPLX ñeá Sôû GTVT 



Ñaõ caáp giaáy di chuyeån soá . . . . . . . . . .                          Ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm 200.. Ngaøy . . . .thaùng . . . .naêm . . . . . . .                                           Ngöôøi xin di chuyeån


                                                                                                  (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)


26. Cấp giấy phép xe tập lái


a) Trình tự thực hiện: 


- Xe phải có hệ thống phanh phụ lắp bên lơ, ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe phải có kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng, hệ thống thắng phụ được kiểm định và ghi vào sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;

- Xe thuộc sở hữu là xe phải có giấy đăng ký mang tên cơ sở đào tạo; Xe hợp đồng chỉ được sử dụng để dạy cho cơ sở đào tạo lái xe trong thời gian hợp đồng ít nhất 01 năm trở lên;

- Xe phải gắn biển tập lái trước và sau đúng theo tiêu chuẩn, bên cửa hoặc thành xe phải ghi tên trường và số điện thoại;

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ  tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy chứng nhận đăng ký xe;

+ Sổ kiểm định còn thời hạn sử dụng.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tập lái.

h) Lệ phí (nếu có):  30.000đồng/giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Xe phải có hệ thống thắng phụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Quyết định số: 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT ban hành quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

27. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải Bình Phước thực hiện

a) Trình tự thực hiện: 


-  Khi hồ sơ đã được duyệt, chủ phương tiện đến cơ sở có tư cách pháp nhân thi công cải tạo để thi công;

- Sau khi đã thi công xong, nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải để xin nghiệm thu phương tiện cơ giới cải tạo. 


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Hồ sơ thiết kế cải tạo;

+ Biên bản nghiện thu xuất xưởng của cơ sở thi công;

+ Giấy đề nghị nghiệm thu.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bản)

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí (nếu có): Nghiệm thu phương tiện cải tạo 200.000đồng/01 xe.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 03/08/2009.

28. Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải Bình Phước thực hiện

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ phương tiện đến cơ sở có tư cách pháp nhân thiết kế cải tạo để lập hồ sơ thiết kế;

- Sau khi lập hồ sơ thiết kế song, chủ phương tiện nộp hồ sơ thiết kế tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký xe; Sổ đăng kiểm;

+ Hồ sơ thiết kế cải tạo. 


- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xét duyệt thiết kế.                  


h) Lệ phí (nếu có): Thẩm đỉnh thiết kế 200.000đồng/01 hồ sơ    


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 


- Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT  ban hành quy định về việc cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ. 

29. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ khai cấp đăng ký; Biển số và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);

- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ gốc, bao gồm: Tờ khai cấp đăng ký; Biển số; Tờ khai hải quan theo mẫu quy định (đối với hàng nhập khẩu) hoặc phiếu xuất xưởng đối với xe máy chuyên dùng (sản xuất, lắp ráp trong nước); Hóa đơn tài chính; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Sở Giao thông vận tải kiểm tra hình dạng xe máy chuyên dùng và làm thủ tục cấp giấy đăng ký, biển số.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Tờ khai cấp đăng ký; biển số; hóa đơn tài chính;


+ Bản sao: Tờ khai hải quan theo mẫu quy định (đối với hàng nhập khẩu) hoặc phiếu xuất xưởng đối với xe máy chuyên dùng (sản xuất, lắp ráp trong nước) nộp bản phô tô có công chứng theo quy định của pháp luật; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 150.000 đồng/lần/phương tiện


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 1).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có 

- Đủ hồ sơ gốc


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT  

(chuyển quyền sở hữu trong cùng tỉnh)


Phuï luïc 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



-------------------------------


Biển số cũ: . . . . . . . . . . . . .



TỜ KHAI 



ĐĂNG KY, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Tên chủ sở hữu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tên đồng chủ sở hữu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Loại xe máy chuyên dùng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhãn hiệu (mác, kiểu) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mu sơn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nước sản xuất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm sản xuất : . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Số động cơ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số khung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kích thước bao ngoài ( dài x rộng x cao ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 


Trọng lượng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Công suất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Số động cơ 






  Số khung 


   (Dán trà số)






(Dán trà số)


* Chỉ dán tràsố : số khung, số động cơ của máy chính .


Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có : 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp  Giấy chứng nhận đăng ký, biển xe máy chuyên dùng đã khai trên. 


- Đăng ký lần đầu :

- Chuyển quyền sở hữu :

- Mất xin cấp lại :







Bình phước, ngày           tháng 
năm 200 . .


Cán bộ làm thủ tục 

Cơ quan đăng ký, cấp biển số  
       Chủ sở hữu 


(Ký, ghi rõ họ, tên)


    (Duyệt)

   (Ký tên, đóng dấu nếu là CQ)


* Đánh dấu X vào các ô vuông tương ứng tại các mục trên đối với các trường hợp xe máy chuyên dùng khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký , biển số .


- Mục công suất ghi theo qui định của hồ sơ kỹ thuật .


30. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý


a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ khai cấp đăng ký; Biển số; Bản cam kết của chủ sở hữu XMCD và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan); 


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: Tờ khai cấp đăng ký; Biển số; Bản cam kết của chủ sở hữu XMCD; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Trung tâm đăng kiểm kiểm tra cấp chứng chỉ kiểm định; Sở Giao thông vận tải kiểm tra hình dạng xe máy chuyên dùng và làm thủ tục cấp giấy đăng ký, biển số.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Tờ khai cấp đăng ký; Biển số; Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng;

+ Bản sao: Bản phô tô chứng chỉ kiểm định; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.                             


h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 150.000đồng/lần/phương tiện.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ):

- Tờ khai Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 1);

- Bản cam kết của chủ sở hữu chuyên dùng (Phụ lục 3).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có


- Bản cam kết.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.







Phụ lục 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



-------------------------------


Biển số cũ: . . . . . . . . . . . . .



TỜ KHAI 



ĐĂNG KY, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Tên chủ sở hữu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tên đồng chủ sở hữu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Loại xe máy chuyên dùng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhãn hiệu (mác, kiểu) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mu sơn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nước sản xuất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm sản xuất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Số động cơ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số khung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kích thước bao ngoài ( dài x rộng x cao ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 


Trọng lượng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Công suất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 Số động cơ 






  Số khung 



(Dán trà số)






(Dán trà số)


*Chỉ dán tràsố : số khung, số động cơ của máy chính .


Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có : 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp  Giấy chứng nhận đăng ký, biển xe máy chuyên dùng đã khai trên. 


- Đăng ký lần đầu :

- Chuyển quyền sở hữu :

- Mất xin cấp lại :







Bình phước, ngày           tháng 
năm 200 . .


Cán bộ làm thủ tục 

Cơ quan đăng ký, cấp biển số  
           Chủ sở hữu 


(Ký, ghi rõ họ, tên)

             (Duyệt)

          (Ký tên, đóng dấu nếu là CQ)


* Đánh dấu X vào các ô vuông tương ứng tại các mục trên đối với các trường hợp xe máy chuyên dùng khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký , biển số .


- Mục công suất ghi theo qui định của hồ sơ kỹ thuật .


Phụ lục 3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------------------------------


BẢN CAM KẾT CỦA CHỦ SỞ HỮU


XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Hiện có chiếc xe máy chuyên dùng đăng ký tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhãn hiệu (mác, kiểu) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mu sơn : . . . . . . . . . . . . . .


Nước sản xuất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm sản xuất : . . . . . . . . . …


Số động cơ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số khung : . . . . . . . . . . . . 


Trọng lượng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Công suất : . . . . . . . . . . . ..



Chiếc xe chuyên dùng này đã bị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Lý do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Xin cam đoan các thông tin khai trên là hoàn toàn sự thật, nếu có sai lệch, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị cơ quan cấp đăng ký, biển số xét làm thủ tục cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng này. 







Đồng xoài, ngày           tháng 
năm 200 . .









Người cam đoan


     






         (Ký ghi rõ họ tên)


31. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng nhượng bán đến Sở Giao thông vận tải nhận Giấy nhượng bán, cho, tặng và lập đầy đủ nội dung theo mẫu quy định sau đó đến UBND cấp xã nơi người bán đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận; 


- Chủ sở hữu (người mua lại) nhận tờ khai cấp đăng ký, biển số và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan); 


- Chủ sở hữu (người mua lại) nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: Tờ khai cấp đăng ký, biển số; Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cũ; Giấy nhượng bán, cho, tặng; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Sở Giao thông vận tải kiểm tra hiện trạng xe máy chuyên dùng và làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký, biển số.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Tờ khai cấp đăng ký, biển số; Giấy nhượng bán, cho, tặng; Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cũ;

+ Bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

h) Lệ phí (nếu có):      


- Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 30.000đồng/lần/phương tiện;

- Cấp lại giấy đăng ký có kèm theo biển số 150.000đồng/lần/phương tiện.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Tờ khai Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 1);


- Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.







Phụ lục 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



-------------------------------


Biển số cũ: . . . . . . . . . . . . .








TỜ KHAI 



ĐĂNG KY, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Tên chủ sở hữu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tên đồng chủ sở hữu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Loại xe máy chuyên dùng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhãn hiệu (mác, kiểu) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mu sơn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nước sản xuất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm sản xuất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Số động cơ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số khung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kích thước bao ngoài ( dài x rộng x cao ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 


Trọng lượng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Công suất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 Số động cơ 






  Số khung 



(Dán trà số)






(Dán trà số)


*Chỉ dán tràsố : số khung, số động cơ của máy chính.


Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có: 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp , nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp  Giấy chứng nhận đăng ký , biển xe máy chuyên dùng đã khai trên. 


- Đăng ký lần đầu :

- Chuyển quyền sở hữu :

- Mất xin cấp lại :







Bình phước, ngày           tháng 
năm 200 . .


Cán bộ làm thủ tục 

Cơ quan đăng ký, cấp biển số  
          Chủ sở hữu 


(Ký, ghi rõ họ, tên)


    (Duyệ)

         (Ký tên, đóng dấu nếu là CQ)


* Đánh dấu X vào các ô vuông tương ứng tại các mục trên đối với các trường hợp xe máy chuyên dùng khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký , biển số .


- Mục công suất ghi theo qui định của hồ sơ kỹ thuật .








Phụ lục 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------------------------------


GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên người nhượng bán , cho , tặng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Loại xe máy chuyên dùng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhãn hiệu (mác, kiểu) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mu sơn : . . . . . . . . . . . 


Nước sản xuất : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm sản xuất : . . . . . . 


Số động cơ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số khung : . . . . . . . . . 


Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao): . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mm 


Trọng lượng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Công suất : . . . . . . . . . 



Chiếc xe máy chuyên dùng này hiện tôi đang là chủ sở hữu .


Nay nhượng bán (cho, tặng) cho : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Các giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có : 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đề nghị cơ quan cấp đăng ký, biển số làm thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nói  trên. 


 





Đồng xòai, ngày           tháng 
năm 200 . . .


  Xác nhận 
     


 


Người bán

của Ủy ban nhân dân Phường, xã 



       (Ký, ghi rõ họ tên)

nơi người bán đăng ký hộ khẩu thường trú 







Ghi chú : Nếu là đồng chủ sở hữu thì phải có chữ ký của cả vợ hoặc chồng trong giấy này.

 32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý


a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận bản cam kết và tự khai báo đầy đủ các nội dung trong bản cam kết về việc mất Giấy chứng đăng ký; 


- Chủ sở nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: Bản cam kết về việc mất Giấy chứng đăng ký (ký tên và đóng dấu đối với cơ quan); Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Sở Giao thông vận tải kiểm tra và làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký, biển số.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Bản cam kết về việc mất Giấy chứng đăng ký; 


+ Bản sao CMND; sổ hộ khẩu (có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày (kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


h) Lệ phí (nếu có): Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 30.000đồng/lần/phương tiện.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (Phụ lục 3).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT. 








Phuï luïc 3


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


-------------------------------


BAÛN CAM KEÁT CUÛA CHUÛ SÔÛ HÖÕU


XE MAÙY CHUYEÂN DUØNG


Teân chuû sôû höõu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ thöôøng truù : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Hieän coù chieác xe maùy chuyeân duøng ñaêng kyù teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhaõn hieäu (maùc, kieåu) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Màu sôn : . . . . . . . . . . . . . ….

Nöôùc saûn xuaát : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naêm saûn xuaát : . . . . . . . . . ..

Soá ñoäng cô : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soá khung : . . . . . . . . . . . . 


Troïng löôïng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Coâng suaát : . . . . . . . . . . . ..



Chieác xe chuyeân duøng naøy ñaõ bò : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Lyù do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Xin cam ñoan caùc thoâng tin khai treân laø hoaøn toaøn söï thaät, neáu coù sai leäch, xin hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.


Ñeà nghò cô quan caáp ñaêng kyù, bieån soá xeùt laøm thuû tuïc caáp ñaêng kyù, bieån soá cho chieác xe maùy chuyeân duøng naøy. 


 




Ñoàng xoaøi, ngaøy           thaùng 
naêm 200 . .









Ngöôøi cam ñoan


     





         
        (Kyù, ghi roõ hoï teân)


33. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ khai cấp đăng ký, biển số tạm thời và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: Tờ khai cấp đăng ký, biển số; Tờ khai hải quan hoặc Hóa đơn tài chánh hoặc phiếu xuất xưởng; Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức); CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Sở Giao thông vận tải kiểm tra hình dạng xe máy chuyên dùng và làm thủ tục cấp giấy đăng ký, biển số tạm thời.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản chính: Tờ khai cấp đăng ký, biển số; Hóa đơn tài chính; Giấy giới thiệu; CMND; Sổ hộ khẩu;


+ Bản sao: Tờ khai hải quan hoặc Hóa đơn tài chánh hoặc Phiếu xuất xưởng.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 150.000đồng/lần/phương tiện.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Tờ khai Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 1).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  

- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.



 



Phuï luïc 1


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


-------------------------------


Bieån soá cuõ: . . . . . . . . . . . . .


TÔØ KHAI


ÑAÊNG KY,Ù CAÁP BIEÅN SOÁ XE MAÙY CHUYEÂN DUØNG


Teân chuû sôû höõu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ thöôøng truù : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Teân ñoàng chuû sôû höõu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ thöôøng truù : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Loaïi xe maùy chuyeân duøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhaõn hieäu (maùc, kieåu) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Màu sôn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……

Nöôùc saûn xuaát : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naêm saûn xuaát : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Soá ñoäng cô : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soá khung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kích thöôùc bao ngoaøi ( daøi x roäng x cao ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 


Troïng löôïng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Coâng suaát : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 Soá ñoäng cô 






  Soá khung 



(Daùn traø soá)






(Daùn traø soá)


*Chæ daùn traøsoá : soá khung, soá ñoäng cô cuûa maùy chính.


Giaáy tôø keøm theo hoà sô goàm coù: 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Toâi xin cam ñoan toaøn boä giaáy tôø keøm theo hoà sô khai treân laø hôïp phaùp, neáu sai seõ hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.


Ñeà nghò : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caáp  Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù , bieån xe maùy chuyeân duøng ñaõ khai treân. 


- Ñaêng kyù laàn ñaàu :

- Chuyeån quyeàn sôû höõu :

- Maát xin caáp laïi :







Bình phöôùc, ngaøy           thaùng 
naêm 200 . .


Caùn boä laøm thuû tuïc 

Cô quan ñaêng kyù, caáp bieån soá  
     
 Chuû sôû höõu 


(Kyù, ghi roõ hoï, teân)


        (Duyeät)

         (Kyù teân, ñoùng daáu neáu laø CQ)


* Ñaùnh daáu X vaøo caùc oâ vuoâng töông öùng taïi caùc muïc treân ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp xe maùy chuyeân duøng khi caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù , bieån soá .


- Muïc coâng suaát ghi theo qui ñònh cuûa hoà sô kyõ thuaät .


34. Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý

a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng nhượng bán đến Sở Giao thông vận tải nhận Giấy nhượng bán, cho, tặng và lập đầy đủ nội dung theo mẫu quy định sau đó đến UBND cấp xã nơi người bán đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận; 


- Chủ sở hữu (người mua lại) nhận tờ khai cấp đăng ký, biển số và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan); 


- Chủ sở hữu (người mua lại) nộp toàn bộ, bao gồm: Tờ khai cấp đăng ký, biển số; Giấy nhượng bán, cho, tặng; Giấy chứng nhận đăng ký XMCD cũ; Bộ biển số cũ; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); 

- Sở Giao thông vận tải thu lại bộ biển số cũ, lập phiếu sang tên, di chuyển và giao lại cho chủ sở hữu (người mua lại) cùng toàn bộ hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cũ để di chuyển đến nơi cấp đăng ký, biển số mới.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Tờ khai cấp đăng ký, biển số; Giấy nhượng bán, cho, tặng; Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cũ; 


+ Bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

h) Lệ phí (nếu có): Có   


- Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 30.000đồng/lần/phương tiện;

- Cấp lại giấy đăng ký có kèm theo biển số 150.000đồng/lần/phương tiện.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Tờ khai Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 1); 

- Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.




 


Phuï luïc 1


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


-------------------------------


Bieån soá cuõ: . . . . . . . . . . . . .


TÔØ KHAI


ÑAÊNG KY,Ù CAÁP BIEÅN SOÁ XE MAÙY CHUYEÂN DUØNG


Teân chuû sôû höõu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ thöôøng truù : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Teân ñoàng chuû sôû höõu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ thöôøng truù : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Loaïi xe maùy chuyeân duøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhaõn hieäu ( maùc , kieåu ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Màu sôn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nöôùc saûn xuaát : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naêm saûn xuaát : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Soá ñoäng cô : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soá khung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kích thöôùc bao ngoaøi ( daøi x roäng x cao ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 


Troïng löôïng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Coâng suaát : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Soá ñoäng cô 






Soá khung 



(Daùn traø soá )






( Daùn traø soá )


*Chæ daùn traøsoá : soá khung, soá ñoäng cô cuûa maùy chính .


Giaáy tôø keøm theo hoà sô goàm coù: 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Toâi xin cam ñoan toaøn boä giaáy tôø keøm theo hoà sô khai treân laø hôïp phaùp, neáu sai seõ hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.


Ñeà nghò : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caáp  Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù , bieån xe maùy chuyeân duøng ñaõ khai treân. 


- Ñaêng kyù laàn ñaàu :

- Chuyeån quyeàn sôû höõu :

- Maát xin caáp laïi :







Bình phöôùc, ngaøy           thaùng 
naêm 200 . .


Caùn boä laøm thuû tuïc 

Cô quan ñaêng kyù, caáp bieån soá  
     
  Chuû sôû höõu 


(Kyù, ghi roõ hoï, teân)


  (Duyeät)

         (Kyù teân, ñoùng daáu neáu laø CQ)


*Ñaùnh daáu X vaøo caùc oâ vuoâng töông öùng taïi caùc muïc treân ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp xe maùy chuyeân duøng khi caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù , bieån soá .


- Muïc coâng suaát ghi theo qui ñònh cuûa hoà sô kyõ thuaät .








Phuï luïc 2


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


-------------------------------


GIAÁY NHÖÔÏNG BAÙN, CHO, TAËNG XE MAÙY CHUYEÂN DUØNG


Hoï vaø teân ngöôøi nhöôïng baùn , cho , taëng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Hoï vaø teân ñoàng chuû sôû höõu (neáu coù ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ thöôøng truù : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Loaïi xe maùy chuyeân duøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nhaõn hieäu (maùc, kieåu) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Màu sôn : . . . . . . . . . . . . . . 


Nöôùc saûn xuaát : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naêm saûn xuaát : . . . . . . . . . . 


Soá ñoäng cô : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soá khung : . . . . . . . . . . . . . 


Kích thöôùc bao ngoaøi ( daøi x roäng x cao ): . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 


Troïng löôïng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg, Coâng suaát : . . . . . . . . . . . . . 



Chieác xe maùy chuyeân duøng naøy hieän toâi ñang laø chuû sôû höõu .


Nay nhöôïng baùn ( cho, taëng ) cho : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ thöôøng truù : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Caùc giaáy tôø keøm theo hoà sô goàm coù : 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñeà nghò cô quan caáp ñaêng kyù, bieån soá laøm thuû tuïc sang teân ñoåi chuû sôû höõu chieác xe maùy chuyeân duøng noùi  treân. 


 





Ñoàng xoøai, ngaøy           thaùng 
naêm 200 . . .
  Xaùc nhaän 
     




Ngöôøi baùn

cuûa UÛy ban nhaân daân Phöôøng, xaõ 


     (Kyù , ghi roõ hoï teân)

nôi ngöôøi baùn ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù

II. Lĩnh vực đường thủy nội địa

01. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận mở bến khách ngang sông và cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông: Phải có được văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện theo quy định; Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật bến phà đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ô tô;


- Tổ chức, cá nhân phải có văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt biển báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định: Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông; Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông; Bản nghiệm thu hoàn thành công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng, đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô; Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến);

- Tổ chức, cá nhân nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải;

- Nhận được giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.    


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông;


+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện theo quy định;


+ Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật bến phà đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ô tô;


* Trong thời gian 10 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải Bình Phước xem xét có ý kiến để tổ chức, cá nhân xin mở bến tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật (xây dựng bến, lắp đặt các thiết bị an toàn, hệ thống báo hiệu theo quy định). Sau khi hoàn thành việc xây dựng, chủ khai thác bến khách ngang sông phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép như sau:


+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt biển báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định; 


+ Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; 


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông; 


+ Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông; 


+ Bản nghiệm thu hoàn thành công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng, đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô; 


+ Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Phép hoạt động bến khách ngang sông.


h) Lệ phí (nếu có):  40.000đồng/01giấy phép     


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005; 

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 01/02/2005.


Mẫu số 5:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------


……., ngày ……..tháng …năm ………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG


Kính gửi:………………………………………………………..


Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………….............

Địc chỉ:………………………………………………………………………………


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………ngày……....... .……………do cơ quan:…………cấp.


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến:…………………………………………………………………………………


Vị trí bến:……………………………………………………………………………

- Từ km thứ ………………….đến km thứ……………............Bên bờ (phải, trái)…… của sông………….., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)……….…………………………………………………………………………


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:……………………………………………………………

- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:……………………………………………


Chiều rộng:…………………………………………………….


Độ dốc:………………………………………………………

Số lượng phương tiện thủy:…………………………………………………………

Trọng tải:


- Số lượng hành khách:……………………………………………………………

- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:………………………………………

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên.


Xác nhận của UBND cấp xã 




Người làm đơn     


                                                                                                      Ký tên

02. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp Giấy phép hoạt động hết hạn


a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ bến làm đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Trường hợp các chỉ tiêu quy định trong giấy phép hoạt động bến khách ngang sông không thay đổi thì đơn đề nghị cấp phép ghi rõ tình trạng bến không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước. Trường hợp các chỉ tiêu nói trên có thay đổi thì đơn đề nghị cấp phép lại ghi rõ những thay đổi so với đã nộp lần trước, kèm theo cácgiấy tờ về những thay đổi này (nếu có);


- Chủ bến nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước;

- Nhận được Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.    

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Trường hợp các chỉ tiêu quy định trong giấy phép hoạt động bến khách ngang sông không thay đổi thì đơn đề nghị cấp phép ghi rõ tình trạng bến không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước. Trường hợp các chỉ tiêu nói trên có thay đổi thì đơn đề nghị cấp phép lại ghi rõ những thay đổi so với đã nộp lần trước, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Phép hoạt động bến khách ngang sông. 


h) Lệ phí (nếu có):  40.000đồng/01 giấy phép    


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005; 

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 01/02/2005.


Mẫu số 5


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------


……., ngày ……..tháng …năm ………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG


Kính gửi:………………………………………………………..


Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………….............

Địc chỉ:………………………………………………………………………………


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………ngày……....... .……………do cơ quan:…………cấp.


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến:…………………………………………………………………………………


Vị trí bến:……………………………………………………………………………

- Từ km thứ ………………….đến km thứ……………............Bên bờ (phải, trái)…… của sông………….., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)……….…………………………………………………………………………


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:……………………………………………………………

- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:……………………………………………


Chiều rộng:…………………………………………………….


Độ dốc:………………………………………………………

Số lượng phương tiện thủy:…………………………………………………………

Trọng tải:


- Số lượng hành khách:……………………………………………………………

- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:………………………………………

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên.


Xác nhận của UBND cấp xã 




Người làm đơn     


                                                                                                      Ký tên

03. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn


a) Trình tự thực hiện:


 - Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông; 


 - Tổ chức, cá nhân phô tô các loại giấy tờ sau: Bản phô tô giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt biển hiệu đường thủy nội địa; Bản phô tô Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu sử dụng phao nổi); Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (nếu sử dụng phao nổi); Bản phô tô các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (đối với chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm);


- Tổ chức, cá nhân nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Bình Phước; 

- Nhận được giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.   


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến khách ngang sông; 


+ Bản phô tô giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;


+ Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt biển hiệu đường thủy nội địa;


+ Bản phô tô giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu sử dụng phao nổi);


+ Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (nếu sử dụng phao nổi);


+ Bản phô tô các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (đối với chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Phép hoạt động bến khách ngang sông 


h) Lệ phí (nếu có):  40.000đồng/01 giấy phép     


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5).


 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005; 

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 01/02/2005.


Mẫu số 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------


……., ngày ……..tháng …năm ………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG


Kính gửi:………………………………………………………..


Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………….............

Địc chỉ:………………………………………………………………………………


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………ngày……....... .……………do cơ quan:…………cấp.


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến:…………………………………………………………………………………


Vị trí bến:……………………………………………………………………………

- Từ km thứ ………………….đến km thứ……………............Bên bờ (phải, trái)…… của sông………….., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)……….…………………………………………………………………………


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:……………………………………………………………

- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:……………………………………………


Chiều rộng:…………………………………………………….


Độ dốc:………………………………………………………

Số lượng phương tiện thủy:…………………………………………………………

Trọng tải:


- Số lượng hành khách:……………………………………………………………

- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:………………………………………

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên.


Xác nhận của UBND cấp xã 




Người làm đơn     


                                                                                                      Ký tên

04. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia sát nhập bến khách ngang sông 


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông; 


- Tổ chức, cá nhân phô tô các loại giấy tờ sau: Bản phô tô giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt biển hiệu đường thủy nội địa; Bản phô tô giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu sử dụng phao nổi); Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (nếu sử dụng phao nổi); Bản phô tô các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (đối với chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm);


- Tổ chức, cá nhân nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Bình Phước;

- Nhận được giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.    

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến khách ngang sông; 


+ Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sát nhập bến khách ngang sông;


+ Bản phô tô Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;


+ Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt biển hiệu đường thủy nội địa;


+ Bản phô tô giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu sử dụng phao nổi); 


+ Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (nếu sử dụng phao nổi); 


+ Bản phô tô các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (đối với chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Phép hoạt động bến khách ngang sông 


h) Lệ phí (nếu có):  40.000đồng/01 giấy phép     


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005; 

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 01/02/2005.


Mẫu số 5


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------


……., ngày ……..tháng …năm ………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG


Kính gửi:………………………………………………………..


Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………….............

Địc chỉ:………………………………………………………………………………


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………ngày……....... .……………do cơ quan:…………cấp.


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến:…………………………………………………………………………………


Vị trí bến:……………………………………………………………………………

- Từ km thứ ………………….đến km thứ……………............Bên bờ (phải, trái)…… của sông………….., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)……….…………………………………………………………………………


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:……………………………………………………………

- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:……………………………………………


Chiều rộng:…………………………………………………….


Độ dốc:………………………………………………………

Số lượng phương tiện thủy:…………………………………………………………

Trọng tải:


- Số lượng hành khách:……………………………………………………………

- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:………………………………………

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên.


Xác nhận của UBND cấp xã 




Người làm đơn   


                                                                                           Ký tên  


05. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;


- Các văn bản hợp pháp về quyền chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật;


- Tổ chức, cá nhân nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Bình Phước;

- Nhận được giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.    


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;


+ Các văn bản hợp pháp về quyền chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật;


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tỉnh Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Phép hoạt động bến khách ngang sông.

h) Lệ phí (nếu có):  40.000đồng/01 giấy phép     


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (mẫu số 5).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005; 

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT, có hiệu lực ngày 01/02/2005.


Mẫu số 5


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------


……., ngày ……..tháng …năm ………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG


Kính gửi:………………………………………………………..


Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………….............

Địc chỉ:………………………………………………………………………………


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………ngày……....... .……………do cơ quan:…………cấp.


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến:…………………………………………………………………………………


Vị trí bến:……………………………………………………………………………

- Từ km thứ ………………….đến km thứ……………............Bên bờ (phải, trái)…… của sông………….., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)……….…………………………………………………………………………


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:……………………………………………………………

- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:……………………………………………


 Chiều rộng:…………………………………………………….


Độ dốc:………………………………………………………

Số lượng phương tiện thủy:…………………………………………………………

Trọng tải:


- Số lượng hành khách:……………………………………………………………

- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:………………………………………

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên.


Xác nhận của UBND cấp xã 




Người làm đơn     


                                                                                                   Ký tên


06. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác 

a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước ba); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đối phương tiện được nhập khẩu; Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;


- Căn cứ đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm) và hồ sơ phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra hình dạng phương tiện; Điều kiện an toàn của phương tiện và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước ba); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm; 


+ Bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (có chứng thực);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đối phương tiện được nhập khẩu; Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 70.000đồng/phương tiện/lần 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc




ÑÔN ÑEÀ NGHÒ  ÑAÊNG KYÙ


PHÖÔNG TIEÄN THUÛY NOÄI ÑÒA


(Duøng cho phöông tieän chöa khai thaùc, ñaêng kyù laàn ñaàu)


Kính göûi:  
Sôû Giao thoâng vaän taûi Bình phöôùc

Chuû phöông tieän: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñeà nghò cô quan caáp ñaêng kyù phöông tieän thuûy noäi ñòa vôùi ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau:


Teân phöông tieän: …………………………………………. 


Coâng duïng: ………………………………………………….. 


Naêm vaø nôi ñoùng: ………………………………………. 


Caáp taøu:…………………………………………………………..


Chieàu daøi thieát keá: …………………………..m .


Chieàu roäng thieát keá: ……………………….m


Chieàu cao maïn ………………………………….m .


Maïn khoâ:………….………………………………….m .


Soá ngöôøi ñöôïc pheùp chôû:…………..ngöôøi.


Kyù hieäu thieát keá:……………………………


………………………………………………………………


………………………………………………………………


Vaät lieäu voû:……………………………………


Chieàu daøi lôùn nhaát …………………………..m .


Chieàu roäng lôùn nhaát ……………………….m


Chieàu chìm …………………………………………m .


Troïng taûi toaøn phaàn: ……………………..taán.


Söùc keùo, ñaåy …………………………………………taán


Maùy chính: ( Soá löôïng, kieåu, nöôùc saûn xuaát,coâng suaát………………………………..……………………………


……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………


Maùy phuï (neáu coù): …………………………………………………………………………………………………………………………………


Giaáy pheùp nhaäp khaåu soá (neáu coù): . . . . . . . . . . . . . . . . ngaøy . . . .thaùng . .. . .naêm 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do cô quan . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .caáp.

Giaáy chöùng nhaän an toaøn kyõ thuaät vaø baûo veä moâi tröôøng soá: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do cô quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .caáp.


Hoùa ñôn noäp thueá tröôùc baï soá . . . . . . . . . ngaøy . . . . . thaùng . . . . naêm. . . . . . 


Toâi xin cam ñoan chaáp haønh nghieâm chænh moïi quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù vaø söû duïng phöông tieän.


         
 




  
Ñoàng xoaøi, ngaøy . .  thaùng  . . .naêm . .  .



    


   



       Chuû phöông tieän*











   (kyù teân)


((*) Neáu chuû phöông tieän laø toå chöùc, phaûi coù ngöôøi ñaïi dieän toå chöùc kyù teân, ñoùng daáu)

07. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác


a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước ba); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm; chứng thực CMND; sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


- Căn cứ đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm) và hồ sơ phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra hình dạng phương tiện; Điều kiện an toàn của phương tiện và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước ba); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm; 


+ Bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (có chứng thực);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 70.000đồng/phương tiện/lần    


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; 


- Có hóa đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nộp lệ phí trước bạ;


- Yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;


- Yêu cầu xuất trình hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


 (Dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu)








Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: ................................................................................................................


Địa chỉ: ..............................................................................................................................


Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện: .....................................

Chiều cao mạn: .......................m


Năm hoạt động:..................................... . .

Chiều chìm:……......................m


Công dụng:……..………………………..

Mạn khô:……………………..m


Năm và nơi đóng:..................……………

Trọng tải toàn phần: ...............tấn


Vật liệu vỏ:………........…………………

Số người có thể chở:…….. người


Chiều dài lớn nhất:..............................(m)


Sức kéo, đẩy……………..…. tấn


Chiều rộng lớn nhất:……………..…..(m)


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 

.............................................................................................................................................   

Máy phụ (Nếu có): ....................................…......................................................................


Phương tiện này được (Mua lại, hoặc đóng tại ...):………..………………………………


……...………...................(Cá nhân hoặc tổ chức).....…….................................................


Địa chỉ : ..............................................................................................................................


Thời gian (Mua, tặng, đóng)…………………………..…..  ngày...... tháng ...... năm ......


Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ số ............   ngày .....  tháng .....  năm 200... 


Nay đề nghị ................................................……………… đăng ký phương tiện trên.


     
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp đối với phương tiện và lời khai trên.


Xác nhận của đại diện chính quyền địa phương
      .........., ngày .... tháng .... năm 200...


               cấp phường, xã




  CHỦ PHƯƠNG TIỆN

    (Nội dung: Xác nhận ông, bà ............                                     

 (Ký tên)


đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương


có phương tiện nói trên và không tranh chấp


về quyền sở hữu)



(Ký tên, đóng dấu)


08. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

a) Trình tự thực hiện: 


*/ Trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật:


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

- Căn cứ đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và hồ sơ kỹ thuật phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra hình dạng phương tiện; Điều kiện an toàn của phương tiện và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương lại tiện thủy nội địa.


*/ Trường hợp phương tiện không thay đổi tính năng kỹ thuật:


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp; Chứng thực CMND; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc Quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền.


- Căn cứ đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và hồ sơ phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra hình dạng phương tiện; điều kiện an toàn của phương tiện và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương lại tiện thủy nội địa.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp; 


+ Bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (có chứng thực);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.                       


h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 70.000đồng/phương tiện/lần.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có 


- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; 


- Có hóa đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nộp lệ phí trước bạ;


- Yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;


- Yêu cầu xuất trình hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc




ÑÔN ÑEÀ NGHÒ  ÑAÊNG KYÙ LAÏI


PHÖÔNG TIEÄN THUÛY NOÄI ÑÒA


(Duøng cho phöông tieän chuyeån quyeàn sôû höõu)


Kính göûi:   Sôû Giao thoâng vaän taûi Bình phöôùc

Chuû phöông tieän: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñeà nghò cô quan caáp ñaêng kyù phöông tieän thuûy noäi ñòa vôùi ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau:


Teân phöông tieän: …………………………………………. 


Coâng duïng: ………………………………………………….. 


Naêm vaø nôi ñoùng: ………………………………………. 


Caáp taøu:…………………………………………………………..


Chieàu daøi thieát keá: …………………………..m .


Chieàu roäng thieát keá: ……………………….m


Chieàu cao maïn ………………………………….m .


Maïn khoâ:………….………………………………….m .


Soá ngöôøi ñöôïc pheùp chôû:…………..ngöôøi.


Soá ñaêng kyù:……………………………


Kyù hieäu thieát keá:……………………………


………………………………………………………………


Vaät lieäu voû:……………………………………


Chieàu daøi lôùn nhaát …………………………..m .


Chieàu roäng lôùn nhaát ……………………….m


Chieàu chìm …………………………………………m .


Troïng taûi toaøn phaàn: ……………………..taán.


Söùc keùo, ñaåy …………………………………………taán.Maùy chính: ( Soá löôïng, kieåu, nöôùc saûn xuaát,coâng suaát………………………………..……………………………


……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………


Maùy phuï (neáu coù): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Phöông tieän naøy ñöôïc (Mua laïi, hoaëc ñieàu chuyeån …): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . töø (OÂng, baø, hoaëc cô quan, ñôn vò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .caáp.

Ñaõ ñaêng kyù taïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngaøy . . . . . thaùng . . . . naêm. . . . . . .


Nay ñeà nghò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ñaêng kyù laïi phöông tieän treân .  


Toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà vieäc sôû höõu phöông tieän treân vaø chaáp haønh nghieâm chænh quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù vaø söû duïng phöông tieän.


        
 




  

Ñoàng xoaøi, ngaøy . .  thaùng  . . .naêm . .  .



    


   



       
Chuû phöông tieän*










  
       (kyù teân)


((*) Neáu chuû phöông tieän laø toå chöùc, phaûi coù ngöôøi ñaïi dieän toå chöùc kyù teân, ñoùng daáu)

09. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm; Hồ sơ phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc Quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

- Căn cứ đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và hồ sơ phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra hình dạng phương tiện; Điều kiện an toàn của phương tiện và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp; 


+ Bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (có chứng thực);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 70.000đồng/phương tiện/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có hóa đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nộp lệ phí trước bạ;


- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;


- Yêu cầu xuất trình họp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)








Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: .................................................................................................................


Địa chỉ: ...............................................................................................................................


Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện: .....................................


Số đăng ký: .................................


Công dụng: ........................................... . 


Ký hiệu thiết kế: .........................


Năm và nơi đóng: …………………………………………..……………………………..


Cấp tàu: ..............................................…….

Vật liệu vỏ: ................................


Chiều dài thiết kế: ...........................…….m

Chiều dài lớn nhất: ..............…m


Chiều rộng thiết kế:.............................….m

Chiều rộng lớn nhất:.................m


Chiều cao mạn: ...................................…..m

Chiều chìm: .............................m


Mạn khô: .................................................
m

Trọng tải toàn phần:................tấn


Số người được phép chở: ................... người

Sức kéo, đẩy: .........................tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): …………..................................... .............................................................................................................................................    


Máy phụ (Nếu có): ....................................…......................................................................


Phương tiện này được (Mua lại, hoặc điều chuyển ...):………………………………………. ....................................... từ (Ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị)…............................................


Địa chỉ: ...............................................................................................................................


Đã đăng ký tại..........................….......……………….  ngày...... tháng ...... năm .....


Nay đề nghị ................................................…………… đăng ký lại phương tiện trên.


Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.








  
 .........., ngày .... tháng .... năm 200...


               



 


 CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)

10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Hồ sơ phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

- Bước 3: Căn cứ đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và hồ sơ phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa; Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ); Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Hồ sơ phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ; 


+ Bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (có chứng thực);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày (kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 70.000đồng/phương tiện/lần     

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;


- Yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
   

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc




ÑÔN ÑEÀ NGHÒ  ÑAÊNG KYÙ LAÏI


PHÖÔNG TIEÄN THUÛY NOÄI ÑÒA


(Duøng cho phöông tieän chæ thay ñoåi cô quan ñaêng kyù phöông tieän)


Kính göûi:  Sôû Giao thoâng vaän taûi Bình phöôùc

Chuû phöông tieän: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ñòa chæ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Hieän ñang laø chuû sôû höõu phöông tieän: do …………………………………………………………………….


Coù ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau:


Kyù hieäu thieát keá:……………………………


Coâng duïng: ………………………………………………….. 


Naêm vaø nôi ñoùng: ………………………………………. 


Chieàu daøi thieát keá: …………………………..m 


Chieàu roäng thieát keá: ……………………….m


Chieàu cao maïn ………………………………….m .


Maïn khoâ:………….………………………………….m .


Soá ngöôøi ñöôïc pheùp chôû:…………..ngöôøi.


Soá ñaêng kyù:……………………………


Caáp ngaøy ………thaùng ……………..naêm ………..


Caáp taøu:……………………………………………………


Vaät lieäu voû:……………………………………


………………………………………………………………


Chieàu daøi lôùn nhaát …………………………..m .


Chieàu roäng lôùn nhaát ……………………….m


Chieàu chìm …………………………………………m .


Troïng taûi toaøn phaàn: ……………………..taán.


Söùc keùo, ñaåy …………………………………………taán.


Maùy chính: ( Soá löôïng, kieåu, nöôùc saûn xuaát,coâng suaát………………………………..……………………………


……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………


Maùy phuï (neáu coù): …………………………………………………………………………………………………………………………………


Nay ñeà nghò ñaêng kyù laïi phöông tieän treân theo ñòa chæ môùi laø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . (Neâu lyù do thay ñoåi ñòa chæ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

Toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm vaø chaáp haønh nghieâm chænh moïi quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù vaø söû duïng phöông tieän.


        
 





Ñoàng xoaøi, ngaøy . .  thaùng  . . .naêm . .  .



    


   



  Chuû phöông tieän










         (kyù teân)


((*) Neáu chuû phöông tieän laø toå chöùc, phaûi coù ngöôøi ñaïi dieän toå chöùc kyù teân, ñoùng daáu)


11. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy hồ sơ


a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu đến cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa hoặc Cảnh sát giao thông đường thủy để xác nhận thuộc phạm vi quản lý nơi phương tiện bị chìm đắm, bị cháy; 


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi sau khi sửa chữa đã được cơ quan đăng kiểm cho phép hoạt động; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm;

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện sau khi đã sửa chữa xong, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

- Căn cứ đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và hồ sơ phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra và làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi sau khi sửa chữa đã được cơ quan đăng kiểm cho phép hoạt động; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm;

+ Bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (có chứng thực);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện sau khi đã sửa chữa xong, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 70.000đồng/phương tiện/lần.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		ĐƠN ĐỀ NGHỊ  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


(Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký do chìm đắm; bị cháy)








Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: .................................................................................................................


Địa chỉ: ...........................................................................................…….............................


Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: .......................
Số đăng ký : ..........…..................


do …...............................................……........ cấp ngày ......... tháng ..….... năm .............


có đặc điểm cơ bản như sau:


Ký hiệu thiết kế: ................................... 


Cấp tàu: ......................................


Công dụng: ...........................................


Vật liệu vỏ: .............................…


Năm và nơi đóng: ..................................................................................................…..........


Chiều dài thiết kế: ...................…m


Chiều dài lớn nhất: ..................m


Chiều rộng thiết kế:.................… m


Chiều rộng lớn nhất:.................m


Chiều cao mạn:.........................…m


Chiều chìm: .............................m


Mạn khô: .....................................m


Trọng tải toàn phần:................tấn


Số người được phép chở:....... người


Sức kéo, đẩy: ..........................tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ......................................................


..................................................................................................................................……...    


Máy phụ (Nếu có): ..............................................................................................................


Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với lý do: 



(Nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa điểm bị  mất..... )



Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


.........., ngày .... tháng .... năm .............


     Xác nhận của Cảnh sát Giao thông

                 CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)

đường thuỷ hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa   
          

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)


12. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác

a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm;

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

- Căn cứ đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và hồ sơ phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra và làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm;

+ Bản sao CMND, Sổ hộ khẩu (có chứng thực);

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày (kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí (nếu có): Cấp mới kèm theo biển số 70.000đồng/phương tiện/lần.   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		ĐƠN ĐỀ NGHỊ  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


(Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký vì các lý do khác)








Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: .................................................................................................................


Địa chỉ: ...........................................................................................…….............................


Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: .......................
Số đăng ký : ..........…..................


do …...............................................……........ cấp ngày ......... tháng ..….... năm .............


có đặc điểm cơ bản như sau:


Ký hiệu thiết kế: ................................... 


Cấp tàu: ......................................


Công dụng: ...........................................


Vật liệu vỏ: .............................…


Năm và nơi đóng: ..................................................................................................…..........


Chiều dài thiết kế: ...................…m


Chiều dài lớn nhất: ..................m


Chiều rộng thiết kế:.................… m


Chiều rộng lớn nhất:.................m


Chiều cao mạn:.........................…m


Chiều chìm: .............................m


Mạn khô: .....................................m


Trọng tải toàn phần:................tấn


Số người được phép chở:....... người


Sức kéo, đẩy: ..........................tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ......................................................


..................................................................................................................................……...    


Máy phụ (Nếu có): ..............................................................................................................


Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với lý do: 



(Nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa điểm bị  mất..... )



Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.




.........., ngày .... tháng .... năm .............


     

                 




CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)


13. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa


a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa đã được cấp;

- Căn cứ đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và hồ sơ phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra và làm thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Hai ảnh màu khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày (kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.                       


h) Lệ phí (nếu có): Không 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		ĐƠN ĐỀ NGHỊ  ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA








Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: .................................................................................................................


Địa chỉ: ...........................................................................................…….............................


Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện có đặc điểm cơ bản sau: .


Tên phương tiện: ………………………..


Số đăng ký:……………………….


Do ……………………………………………..c6a1p ngày ……..tháng ……..năm…………


Công dụng: ...........................................


Vật liệu vỏ: .............................…


Năm và nơi đóng: ..................................................................................................…..........


Cấp phương tiện :…………………………..

Vật liệu võ:………………………..


Chiều dài thiết kế: ...................…m


Chiều dài lớn nhất: ..................m


Chiều rộng thiết kế:.................… m


Chiều rộng lớn nhất:.................m


Chiều cao mạn:.........................…m


Chiều chìm: .............................m


Mạn khô: .....................................m


Trọng tải toàn phần:................tấn


Số người được phép chở:....... người


Sức kéo, đẩy: ..........................tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ......................................................


..................................................................................................................................……...    


Máy phụ (Nếu có): ..............................................................................................................


Nay đề nghị cơ quan đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định. 


Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.




.........., ngày .... tháng .... năm .............


     

                 




CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)


14. Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa


a) Trình tự thực hiện: 


- Chủ sở hữu đến Sở Giao thông vận tải nhận tờ đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);


- Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy tờ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa đã được cấp;

- Căn cứ đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa và hồ sơ lưu phương tiện, Sở Giao thông vận tải kiểm tra và làm thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa đã được cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày (kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ GTVT.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.                                  


h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ): 

- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT. 


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		ĐƠN ĐỀ NGHỊ XOÁ ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA








Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: .................................................................................................................


Địa chỉ: ...............................................................................................................................


Đề nghị cơ quan xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện: .....................................


Số đăng ký: .................................


Công dụng: ........................................... . 


Ký hiệu thiết kế: .........................


Năm và nơi đóng: …………………………………………..……………………………..


Cấp tàu: ..............................................…….

Vật liệu vỏ: ................................


Chiều dài thiết kế: ...........................…….m

Chiều dài lớn nhất: ..............…m


Chiều rộng thiết kế:.............................….m

Chiều rộng lớn nhất:.................m


Chiều cao mạn: ...................................…..m

Chiều chìm: .............................m


Mạn khô: .................................................
m

Trọng tải toàn phần:................tấn


Số người được phép chở: ................... người

Sức kéo, đẩy: .........................tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): 

…………..................................... .............................................................................................................................................    


Máy phụ (Nếu có): ....................................…......................................................................


Nay đề nghị ................................................………… xoá đăng ký lại phương tiện trên.


Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.









.........., ngày .... tháng .... năm 200...







 CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)


(*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu





  AÛnh



  3x4











  AÛnh



  3x4











  AÛnh



  3x4











  AÛnh



  3x4











  AÛnh



  3x4















  AÛnh



  3x4















  AÛnh



  3x4











PAGE  




